
 Mã sản phẩm Hình ảnh Thông số kỹ thuật

DS-2CE56B2-IPF 291,400

Camera  HD-TVI 2MP
•Cảm biến CMOS 2MP ; 
•Độ phân giải 1920x1080
•Độ nhạy sáng 0.02 lux
•Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8/6mm)
•Tầm xa hồng ngoại 20m
•Hỗ trợ DNR , menu OSD , chống ngược sáng DWDR
•Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS , có nút chuyển
•Vật liệu : nhựa

DS-2CE56D0T-IRP 352,500

DS-2CE56D0T-IR 390,100

DS-2CE16D0T-IRP 390,100

DS-2CE16D0T-IR 423,000

DS-2CE17D0T-IT5 643,900

Camera HD-TVI 2MP
•  Cảm biến CMOS 2MP; 0.01 Lux
•  Độ phân giải 1920 x 1080
•  Tầm xa hồng ngoại: IT3 - 40m/ IT5 - 80m
•  Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD
•  Vật liệu: mặt trước kim loại, thân nhựa
•  Ống kính 3.6mm (đặt hàng IT3: 2.8/6/8/12 mm; IT5: 6/8/12 mm)
•  Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67

 Cảm biến CMOS - Độ phân giải 1920 x 1080
- Độ nhạy sáng 0.01 Lux
- Ống kính 2.8/3.6mm
- Tầm xa hồng ngoại 30m/ Tầm xa ánh sáng trắng: 20m
- DWDR, vỏ kim loại

BÁO GIÁ CAMERA TVI HIKVISION

CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG

 
Camera  HD-TVI  2MP. 
•Cảm biến CMOS 2MP
•Độ phân giải 1920x1080
•Độ nhạy sáng 0.01 lux
•Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8/6mm)
•Tầm xa hồng ngoại 20m
•Hỗ trợ DNR , menu OSD , chống ngược sáng DWDR
•Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP66
• IRP: vỏ nhựa, IR: vỏ kim loại

CAMERA HD-TVI 2MP - TÍCH HỢP MIC

DS-2CE16D0T-LFS 484,100 - DWDR, vỏ kim loại
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
- Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67
Khuyến cáo: Dùng với đầu DVR M series để chạy tính năng báo đèn thông minh

DS-2CE76D0T-LMFS 484,100

Cảm biến CMOS 2MP
- Độ phân giải 1920 x 1080
- Độ nhạy sáng 0.01 Lux
- Ống kính 2.8/3.6mm
- Tầm xa hồng ngoại 30m/ Tầm xa ánh sáng trắng: 20m
- DWDR, vỏ kim loại
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
- Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67
Khuyến cáo: Dùng với đầu DVR M series để chạy tính năng báo đèn thông minh

DS-2CE17D0T-LFS 648,600

 Cảm biến CMOS 2MP
- Độ phân giải 1920 x 1080
- Độ nhạy sáng 0.01 Lux
- Ống kính 2.8/3.6/6mm
- Tầm xa hồng ngoại 40m/ Tầm xa ánh sáng trắng: 40m
- DWDR, vỏ trước kim loại, thân nhựa
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
- Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67
Khuyến cáo: Dùng với đầu DVR M series để chạy tính năng báo đèn thông minh

DS-2CE17D0T-IT3FS 639,200

Camera HD-TVI 2MP tích hợp MIC
•  Cảm biến CMOS 2MP; 0.01 Lux
•  Độ phân giải 1920 x 1080
•  Tầm xa hồng ngoại 40m
•  Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD
•  4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
•  Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa
•  Ống kính 3.6mm (đặt hàng 2.8/6 mm)
•  Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
•  Tích hợp mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục

DS-2CE76D0T-ITMFS 517,000

DS-2CE76D0T-ITPFS 460,600

Camera  HD-TVI   2MP – Tíc hợp micro
•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.01 lux
•Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8/6mm). Tầm xa hồng ngoại 30m , EXIR 2.0
•Hỗ trợ 2D DNR , menu OSD , HLC , chống ngược sáng DWDR
•Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS , có nút chuyển
•Tích hợp micro - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
•Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP67

DS-2CE16D0T-ITFS 526,400

CAMERA HD-TVI 2MP-5MP - TÍCH HỢP CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG PIR



DS-2CE12D0T-PIRL 634,500

Camera HDTVI thân trụ 2MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn
•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.01 lux
•Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8mm)
•Tầm xa hồng ngoại 20m , EXIR 2.0
•Tích hợp cảm biến PIR , tầm phát hiện 11m , góc 110⁰

DS-2CE38D8T-PIR 709,700

Camera HDTVI cube 2MP - tích hợp cảm biến PIR
•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.005 lux
•Ống kính 3.6mm. Tầm xa hồng ngoại 20m , EXIR 2.0
•Tích hợp cảm biến PIR , tầm phát hiện 11m , góc 110⁰
•Menu OSD , BLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tích hợp 01 mic trên camera để kết nối với đầu ghi
•Vật liệu :  nhựa. Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP67

DS-2CE71D8T-PIRL 742,600

Camera HDTVI bán cầu 2MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn 
•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.003 lux
•Ống kính 3.6mm. Tầm xa hồng ngoại 30m , EXIR 2.0
•Tích hợp cảm biến PIR , tầm phát hiện 11m , góc 110⁰
•Tích hợp đèn ánh sáng trắng, nháy sáng khi phát hiện chuyển động
•Menu OSD , BLC,chống ngược sáng WDR 130dB
•Vật liệu : thân kim loại, khung nhựa. Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP67

DS-2CE12D8T-PIRL 864,800

Camera HDTVI trụ 2MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn 
•Cảm biến CMOS 2MP
•Độ phân giải 1920x1080
•Độ nhạy sáng 0.003 lux
•Ống kính 3.6mm
•Tầm xa hồng ngoại 30m , EXIR 2.0
•Tích hợp cảm biến PIR , tầm phát hiện 11m , góc 110⁰
•Tích hợp đèn ánh sáng trắng, nháy sáng khi phát hiện chuyển động
•Menu OSD , BLC,chống ngược sáng WDR 130dB
•Vật liệu : mặt trước kim loại, thân nhựa
•Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP67

DS-2CE71H0T-PIRL 611,000

Camera HDTVI bán cầu 5MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn
•Cảm biến CMOS 5MP. Độ phân giải 2560x1944. 
•Ống kính 3.6mm. Tầm xa hồng ngoại 20m , EXIR 2.0
•Tích hợp cảm biến PIR , tầm phát hiện 11m , góc 110⁰
•Tích hợp đèn ánh sáng trắng, nháy sáng khi phát hiện chuyển động
•Menu OSD , BLC. Vật liệu : mặt trước + chân đế kim loại , thân nhựa. Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP67

DS-2CE12H0T-PIRL 742,600

Camera HDTVI thân trụ 5MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn
•Cảm biến CMOS MP5. Độ phân giải 2560x1944. Độ nhạy sáng 0.01 lux
•Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8mm). Tầm xa hồng ngoại 20m , EXIR 2.0
•Tích hợp cảm biến PIR , tầm phát hiện 11m , góc 110⁰
•Tích hợp đèn ánh sáng trắng, nháy sáng khi phát hiện chuyển động hoặc chế độ chiếu sáng liên tục
•Menu OSD , BLC. Vật liệu : mặt trước + chân đế kim loại , thân nhựa•Menu OSD , BLC. Vật liệu : mặt trước + chân đế kim loại , thân nhựa

DS-2CE10KF0T-FS 752,000

Camera thân trụ có màu đêm 3K（5MP 16:9）
+ Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS
+ Camera dạng thân ngoài trời, 0.001Lux/ khẩu độ siêu rộng F1.0, 0 lux với ánh sáng trắng 20m,
+ Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI),
+ 12 VDC,OSD Menu,  IP67, ống kính 2.8/3.6/6mm
+ Có màu 24 / 24
+ Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE12KF0T-FS 916,500

Camera bán cầu có màu đêm 3K（5MP 16:9）
+ Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS
+ Camera dạng thân ngoài trời, 0.001Lux/ khẩu độ siêu rộng F1.0, 0 lux với ánh sáng trắng 40m,
+ Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI),
+ 12 VDC,OSD Menu,  IP67, ống kính 2.8/3.6/6mm
+ Có màu 24 / 24
+ Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE70KF0T-MFS 752,000

Camera bán cầu có màu đêm 3K（5MP 16:9）
+ Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS
+ Camera dạng bán cầu ngoài trời, 0.001Lux/ khẩu độ siêu rộng F1.0, 0 lux với ánh sáng trắng 20m,
+ Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI),
+ 12 VDC,OSD Menu,  IP67, ống kính 2.8/3.6
+ Có màu 24 / 24
+ Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE72KF0T-FS 850,700

Camera bán cầu có màu đêm 3K（5MP 16:9）
+ Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS
+ Camera dạng thân ngoài trời, 0.001Lux/ khẩu độ siêu rộng F1.0, 0 lux với ánh sáng trắng 40m,
+ Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI),
+ 12 VDC,OSD Menu,  IP67, ống kính 2.8/3.6
+ Có màu 24 / 24
+ Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE10DF0T-FS 564,000

- Cảm biến CMOS 2MP
- Độ phân giải 1920 x 1080
- Độ nhạy sáng 0.001 Lux
- Ống kính 2.8/3.6mm
- Hỗ trợ đèn sáng trắng 20m
- 2D DNR, DWDR, BLC, HLC, menu OSD
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục

CAMERA COLORVU 3K

CAMERA HD-TVI 2MP COLORVU - CÓ MÀU 24/24

- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
- Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67



DS-2CE12DF0T-FS 719,100

- Cảm biến CMOS 2MP
- Độ phân giải 1920 x 1080
- Độ nhạy sáng 0.001 Lux
- Ống kính 2.8/3.6mm
- Hỗ trợ đèn sáng trắng 40m
- 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, menu OSD
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
- Tích hợp báo động đèn sáng trắng cố định

DS-2CE70DF3T-PTS 972,900

- Cảm biến CMOS 2MP
- Độ phân giải 1920 x 1080
- Độ nhạy sáng 0.0005 Lux
- Ống kính 2.8/3.6mm
- Hỗ trợ đèn sáng trắng 20m
- 3D DNR, WDR 130dB, BLC, HLC, menu OSD
- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
- Tích hợp báo động đèn sáng trắng cố định
- Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67
Lưu ý: KHÔNG được điều chỉnh góc thủ công

DS-2CE10DF0T-PFS 535,800

- Cảm biến CMOS 2MP
- Độ phân giải 1920 x 1080
- Độ nhạy sáng 0.001 Lux
- Ống kính 2.8/3.6mm
- Hỗ trợ đèn sáng trắng 20m
- 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, menu OSD
- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Tích hợp báo động đèn sáng trắng cố định

DS-2CE70DF0T-PFS 535,800

- Cảm biến CMOS 3K
- Độ phân giải 2960 (H) × 1665 (V)
- Độ nhạy sáng 0.001 Lux
- Ống kính 2.8/3.6mm
- Hỗ trợ đèn sáng trắng 20m
- 2D DNR, DWDR,BLC,HLC,Global,HLS
- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Nguồn 12 VDC

DS-2CE10DF0T-F 526,400

Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
+ Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON)
+ Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m
+ Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR
+ Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBS
+ Chất liệu: kim loại
+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC

DS-2CE10DF0T-PF 498,200

Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
- Cảm biến CMOS 2MP
- Độ phân giải 1920 × 1080
- Độ nhạy sáng 0.001 Lux
- Ống kính 2.8/3.6/6mm
- Camera có màu 24/7, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng 20m
- 3D DNR/2D DNR, DWDR/BLC/HLC/Global
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Nguồn 12 VDC

DS-2CE12DF0T-F 681,500

Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
+ Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON)
+ Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m
+ Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR
+ Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBS
+ Chất liệu: kim loại
+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC

DS-2CE70DF0T-PF 498,200

Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
- Cảm biến CMOS 2MP
- Độ phân giải 1920 × 1080
- Độ nhạy sáng 0.001 Lux
- Ống kính 2.8/3.6/6mm
- Camera có màu 24/7, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng 20m
- 3D DNR/2D DNR, DWDR/BLC/HLC/Global
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Nguồn 12 VDC

DS-2CE70DF0T-MF 526,400

Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
+ Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON)
+ Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m
+ Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR
+ Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBS
+ Chất liệu: kim loại
+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC

DS-2CE72DF0T-F 634,500

Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
+ Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON)
+ Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m
+ Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR
+ Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBS
+ Chất liệu: kim loại
+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC

DS-2CE72DFT-F 982,300

Camera ngoài trời 2MP - có màu 24/24 (ColorVu) 
• Cảm biến CMOS FSI thông minh 2MP. Độ phân giải: 1920 x 1080
• Độ nhạy sáng: 0.0005 lux / F1.2. Ống kính cố định 3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m
• Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR
• Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBS



DS-2CE12DF3T-F 855,400

DS-2CE12DF3T-FS 925,900

DS-2CE72DF3T-F 808,400

DS-2CE72DF3T-FS 874,200

DS-2CE10DF3T-F 752,000

DS-2CE10DF3T-FS 827,200

DS-2CE70DF3T-PF 676,800

DS-2CE70DF3T-PFS 742,600

DS-2CE70DF3T-MF 737,900

DS-2CE17H0T-IT3FS 831,900

Camera HD-TVI 5MP tích hợp MIC
•  Cảm biến CMOS 5MP; 0.01 Lux
•  Độ phân giải 2560 x 1944
•  Ống kính 3.6mm (đặt hàng 2.8/6 mm)
•  Tầm xa hồng ngoại 40m
•  Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD
•  4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
•  Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa

Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON)
•Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m
•Tích hợp mic, hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với mã DS-2CE10DF3T-FS
•Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR
•Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBSCamera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON)
•Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m
•Tích hợp mic, hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với mã DS-2CE70DF3T-PFS
•Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR
•Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBS
•Vỏ nhựa đối với mã DS-2CE70DF3T-PFS, DS-2CE70DF3T-PFS
•Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67 với mã DS-2CE70DF3T-MF . Nguồn 12VDC

CAMERA HD-TVI 5MP - TÍCH HỢP MIC TRUYỀN ÂM THANH TRÊN CÁP ĐỒNG TRỤC

Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON)
•Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m
•Tích hợp mic, hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với mã DS-2CE12DF3T-FS
•Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR
•Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBS
•Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC

Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 
•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON)
•Ống kính tùy chọn 2.8/3.6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m
•Tích hợp mic, hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với mã DS-2CE72DF3T-FS
•Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR
•Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBS
•Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC

•  Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa
•  Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
•  Tích hợp mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục

DS-2CE16H0T-ITFS 648,600

DS-2CE16H0T-ITPFS 606,300

DS-2CE76H0T-ITMFS 606,300

DS-2CE76H0T-ITPFS 540,500

DS-2CE78H0T-IT3FS 808,400

Camera  HD-TVI   5MP –  tích hợp MIC
• Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 2560 x 1944. Ống kính 2.8mm, 3.6mm, 6mm   
• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại 40m, cắt lọc hồng ngoại ICR.
• Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC  
• Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục  
• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS 
• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC. Vỏ nhựa, Lõi kim loại 

DS-2CE56H0T-IRMMF 568,700

Camera HD-TVI 5MP
- Cảm biến CMOS 5MP
- Độ phân giải 2560 × 1944
- Độ nhạy sáng 0.01 Lux
- Ống kính 2.8/3.6/6mm
- Tầm xa hồng ngoại 20m
- 2D DNR, DWDR/BLC/HLC/Global
- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
- Nguồn 12 VDC

DS-2CE17H0T-IT3F 794,300

DS-2CE17H0T-IT5F 869,500

Camera FISH EYE  HD-TVI  5MP
• Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 5MP@12.5fps, 180° panoramic, không chuyển được xuống độ phân 
giải 4MP
• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON). Ống kính 1,1mm

Camera HD-TVI 5MP
•  Cảm biến CMOS 5MP; 0.01 Lux
•  Độ phân giải 2560 x 1944
•  Ống kính: 3.6mm (đặt hàng IT3F:2.8/6/8/12 mm; IT5F: 6/8/12mm)
•  Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa IT3F - 40m/ IT5F - 80m
•  Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD
•  4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
•  Vật liệu: mặt trước kim loại, thân nhựa
•  Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67

Camera  HD-TVI   5MP –  tích hợp MIC
• Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 2560 x 1944. Ống kính 2.8mm, 3.6mm, 6mm 
• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
• Hồng ngoại 30m, cắt lọc hồng ngoại ICR.  
• Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. 
• Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC 
• Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS
• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC. Vỏ kim loại (ITFS), Vỏ nhựa (ITPFS)

CAMERA HD-TVI 5MP THÔNG THƯỜNG

DS-2CC52H1T-FITS 2,862,300
• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON). Ống kính 1,1mm
• Hồng ngoại EXIR tầm xa 20m, camera bán cầu ốp trần, Cắt lọc hồng ngoại. Tính năng hồng ngoại thông 
minh
• Giảm nhiễu số DNR, ePTZ,  hỗ trợ Mic thu âm. Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển 
từ xa.
• Nguồn 12 VDC.

CAMERA HD-TVI 5MP - SIÊU NHẠY SÁNG



DS-2CE16H8T-ITF 1,118,600

DS-2CE76H8T-ITMF 1,118,600

DS-2CE16H8T-IT5 1,330,100

Camera  HD-TVI Starlight  5MP
• Cảm biến CMOS 5MP
• Độ phân giải: 2560 × 1944 
• Độ nhạy sáng 0.005 lux / F1.2
• Ống kính cố định 3.6mm (2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 2.0, 
• Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR 
• Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.
• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE78H8T-IT3F 1,259,600

Camera  HD-TVI Starlight  5MP
• Cảm biến CMOS 5MP
•  Độ phân giải 2560 × 1944
•  Độ nhạy sáng 0.003 Lux
•  Ống kính 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
•  Tầm xa hồng ngoại 60m
• EXIR 2.0, smart IR, OSD menu, 3D DNR, 130 dB true WDR
• 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển
•  Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67

DS-2CE16U1T-ITF 1,269,000

DS-2CE76U1T-ITMF 1,236,100

DS-2CE16U1T-IT5F 1,536,900

Camera  HD-TVI Starlight  5MP
• Cảm biến CMOS 5MP
• Độ phân giải: 2560 × 1944 
• Độ nhạy sáng: 0.005 lux / F1.2
• Ống kính cố định 3.6mm (2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 2.0 - tầm xa  20m
• Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR 
• Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.
• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS
• Tiêu chuẩn chống bụi, nước: IP67 
• Nguồn 12VDC
Chất liệu: -M: Metal - Vỏ kim loại

CAMERA HD-TVI ĐỘ PHÂN GIẢI 4K

Camera HD-TVI  8MP. 
•  Cảm biến: CMOS 8Mp. Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc 

Camera HD-TVI  8MP - hồng ngoại 20m
• Cảm biến: CMOS 8Mp. Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc định), 
5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)
• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON). Ống kính 3.6mm (Đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR tầm xa  30m, Hồng ngoại thông minh,  Giảm nhiễu DNR,  
• Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 
TVI/AHD/CVI/CVBS
• Tiêu chuẩn chống bụi nước: IP67. Nguồn 12 VDC, Chưa bao gồm adapter.

DS-2CE16U1T-IT5F 1,536,900

DS-2CE78U1T-IT3F 1,306,600

DS-2AE4215TI-D 5,466,100

Camera Speed dome TVI quay quét 2MP
• Cảm biến CMOS 1/2.8". Độ phân giải 1920x1080 (1080P),
• Độ nhạy sáng: 0.005lux@(F1.6,AGC ON), đen trắng: 0.001lux@(F1.6, AGC ON). 
•  Hồng ngoại tầm xa 100m. Zoom quang 15X (5mm~75mm), zoom số: 16x 
• Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR.  Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối 
đa 32 preset), 5 partern.
•  Hỗ trợ cổng RS 485. Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn 12VDC.

DS-2AE4225TI-D 6,570,600

 Camera Speed dome TVI quay quét 2MP
•  Cảm biến CMOS 1/2.8", Độ phân giải 1920×1080 
•  Độ nhạy sáng cao: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
•  Hồng ngoại tầm xa 100m. Zoom quang 25X (4.2mm~120mm), Zoom số 16X,
• Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR . Góc quay ngang 360°, Góc quét dọc -
15° to 90° (tự động lật)  
•  Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern.
•  Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn 12VDC

DS-2AE4215T-D3 4,507,300

Camera Speed dome TVI quay quét 2MP trong nhà
• Cảm biến: CMOS 1/2.8",  Độ phân giải 1920x1080 
• Độ nhạy sáng cao:  Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 
• Zoom quang 15X (5mm~75 mm) Zoom số 16X, Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D 
DNR
•  Góc quay ngang: 360°, Góc quét dọc: 0°-90° (Tự động lật). Hỗ trợ 256 preset, Hỗ trợ 10 patrol (bao gồm 
tối đa 32 preset), 5 Pattern.
•  Nguồn vào 12 VDC

DS-2AE5225TI-A 7,299,100

Camera Speed Dome  2MP Turbo 5-Inch
•  Cảm biến CMOS 1/2.8" HD.  Độ phân giải 1920 × 1080.
•  Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR
•  Hồng ngoại tầm xa 150 m. Zoom quang 25×, Zoom số 16×. Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm 
nhiễu số 3D DNR
•  3D intelligent positioning.  Nguồn  24V AC

DS-2AE7232TI-A 12,074,300

Camera Speed Dome TVI quay quét 2MP 7-Inch 
• Cảm biến CMOS 1/2.8". Độ phân giải 1920 × 1080 
•  Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR. 
Hồng ngoại tầm xa 150 m 

CAMERA HD-TVI SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom) 

định),5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)
•  Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống kính 3.6mm (Đặt hàng 2.8/6mm). Hồng ngoại EXIR 
thông minh
•  Giảm nhiễu DNR, Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.
• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS
• Tiêu chuẩn chống bụi, nước:  IP67, Nguồn 12 VDC,  

DS-2AE7232TI-A 12,074,300 Hồng ngoại tầm xa 150 m 
•  Zoom quang 32× , Zoom số 16×. Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR
• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS. 3D intelligent positioning
•  Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn  24V AC

PHỤ KIỆN CHO CAMERA HD-TVI



DS-1272ZJ-120 Liên hệ
• Chân đế treo tường cho Speed Dome
• Kích thước:  120x120x120mm 
 Không mua cùng camera thì không chiết khấu

DS-1602ZJ 285,290
• Chân đế treo tường cho Speed Dome
• Kích thước:  97x182x305mm 
 Không mua cùng camera thì không chiết khấu

DS-1663ZJ 190,350
• Chân đế gắn trần cho camera PTZ. 
• Kích thước:  116.5×57mm 
 Không mua cùng camera thì không chiết khấu 

DS-1006KI 4,117,200

Bàn điều khiển cho camera PTZ (Dùng cổng RS485)
• Màn hình LCD: 122mm* 32mm. Cần điều khiển 2 trục. Hỗ trợ các giao thức như Hikvision, Pelco-D, 
Pelco-P...
• Chiều dài cáp tín hiệu tối đa 1200m.  Nguồn 12VDC
•  Cho phép kết nối tối đa đến 255 camera PTZ qua cổng RS485 hoặc 31 DVR qua cổng KB (Keyboard, 
Dòng đầu DVR có cổng KB như 7300 HGHI-SH, 8100HQHI-F...
(Thiết kế nhỏ gọn hơn bàn điều khiển 1003KI. Tuy nhiên đã cắt giảm một số phím chức năng, khả năng 
zoom trên cần điều khiển, màn hình nhỏ hơn...)



Mã sản phẩm Giá bán Hình ảnh Thông số kỹ thuật

DS-E04HGHI-B 1,574,500

Đầu ghi hình 4 kênh tích hợp 330GB eSSD
+ 4 ngõ vào video độ phân giải 2MP lite, chuẩn nén H.265 Pro/H.265
+ Hỗ trợ thêm 1 camera IP độ phân giải lên đến 1080p chuẩn nén H.265+/H.265
+ Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog, IP
+ Tích hợp 330GB eSSD (300GB khả dụng), cho phép lưu 4 camera lên tới 2 tuần
+ Cổng HDMI @1920 × 1080, cổng VGA @1920 × 1080
+ Hỗ trợ 4 kênh phát hiện chuyển động của người / phương tiện cho camera analog
+ Hỗ trợ 4 kênh truyền âm thanh qua cáp đồng trục

DS-E08HGHI-B 1,818,900

Đầu ghi hình 8 kênh tích hợp 512GB eSSD
+ 8 ngõ vào video độ phân giải 2MP lite, chuẩn nén H.265 Pro/H.265
+ Hỗ trợ thêm 2 camera IP độ phân giải lên đến 5MP chuẩn nén H.265+/H.265
+ Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog, IP
+ Tích hợp 512GB eSSD (480GB khả dụng), cho phép lưu 8 camera lên tới 2 tuần
+ Cổng HDMI @1920 × 1080, cổng VGA @1920 × 1080
+ Hỗ trợ 8 kênh phát hiện chuyển động của người / phương tiện cho camera analog
+ Hỗ trợ 8 kênh truyền âm thanh qua cáp đồng trục

DS-E04HQHI-B 1,851,800

Đầu ghi hình 4 kênh tích hợp 512GB eSSD
+ 4 ngõ vào video độ phân giải 4MP lite, chuẩn nén H.265 Pro/H.265
+ Hỗ trợ thêm 1 camera IP độ phân giải lên đến 6MP chuẩn nén H.265+/H.265
+ Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog, IP
+ Tích hợp 512GB eSSD (480GB khả dụng), cho phép lưu 4 camera lên tới 2 tuần
+ Cổng HDMI @1920 × 1080, cổng VGA @1920 × 1080
+ Hỗ trợ 8 kênh phát hiện chuyển động của người / phương tiện cho camera analog
+ Hỗ trợ 4 kênh truyền âm thanh qua cáp đồng trục

iDS-7204HQHI-
1,457,000

ĐẦU GHI HÌNH ESSD DVR

BÁO GIÁ ĐẦU GHI HÌNH DVR HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH TURBO 5.0 DÒNG ACCUSENCE 

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE ( vỏ sắt )- hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2 MP - 01 ổ cứng

• 4/8/16 ngõ vào video,chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264iDS-7204HQHI-
M1/S

1,457,000

iDS-7208HQHI-
M1/S

2,256,000

iDS-7216HQHI-
M1/S

4,117,200

iDS-7208HQHI-
M2/S

2,580,300

iDS-7216HQHI-
M2/S

4,709,400

iDS-7232HQHI-
M2/S

7,421,300

Đầu ghi hình 32 kênh Turbo ACUSENSE ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2 MP - 02 ổ cứng
 • 32 ngõ vào video,chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
 • Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 
 • Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 
 • Gán thêm 08 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 40 camera IP 4MP khi tắt tất cả các 
kênh analog.
 • 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
 • Cổng HDMI @ 4K (3840 × 2160)/30Hz ; VGA@ 1920x1080; 01 ngõ ra CVBS
 • 01 Cổng mạng RJ45 10/100M;02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485
 • Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi
 • Tính năng thông minh VCA
 • Tính năng Motion Detection 2.0 hỗ trợ lọc người/phương tiện trên tất cả các kênh.
 • Phát hiện vượt vạch/ phát hiện xâm nhập trên 4 kênh.

• 4/8/16 ngõ vào video,chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 
• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 
• Gán thêm 02/04/08 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 6/12/24 camera IP 4MP khi tắt 
tất cả các kênh analog 
• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
• Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS
• 01x RJ45 10/100M; 02 x USB 2.0; 01 x RS485
• Có thể kết nối wifi nếu có USB thu wifi
• Tính năng thông minh VCA
• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog
• Lọc báo động người/ phương tiện 2/4/4 kênh
• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A 
Đầu ghi hình 8/16 kênh Turbo ACUSENSE  ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2 MP - 02 ổ cứng
• 8/16 ngõ vào video,chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 
• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 
• Gán thêm 04/08 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog. Gán tối đa 12/24 camera IP 4MP khi tắt tất cả 
các kênh analog
• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 
• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
• Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS
• 01 x  RJ45 10/100M;02 x USB 2.0; 01 x RS485
• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi
• Tính năng thông minh VCA
• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog
• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh
• Nguồn 12VDC, 2.5A/3.3A

 • Phát hiện vượt vạch/ phát hiện xâm nhập trên 4 kênh.
 • Nguồn 12VDC, 3.3A"

IDS-7204HQHI-
M1/FA

1,583,900

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE  ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2 MP - 01 ổ cứng

• 4/8/16 ngõ vào video,chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 
• Gán thêm 02/04/08 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 6/12/24 camera IP 4MP khi tắt 



IDS-7208HQHI-
M1/FA

2,425,200

IDS-7216HQHI-
M1/FA

4,281,700

IDS-7208HQHI-
M2/FA

2,744,800

IDS-7216HQHI-
M2/FA

4,888,000

IDS-7204HUHI-
M1/S

1,992,800

iDS-7208HUHI-
M1/S

3,191,300

IDS-7208HUHI-
M2/S

3,557,900

IDS-7216HUHI-
M2/S

6,659,900

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 MP - 01/02 ổ 
cứng

• 4/8/16 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 
• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 
• Gán thêm 04/08/16 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Gán tối đa 8/16/32 camera IP 8MP khi 
tắt tất cả các kênh analog 
• 01/02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
• Cổng HDMI @2K (2560x1440 ); VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS
• 01  x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485
• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi
• Tính năng thông minh VCA
• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog
• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh

• Gán thêm 02/04/08 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 6/12/24 camera IP 4MP khi tắt 
tất cả các kênh analog 
• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
• Cổng HDMI @1920x1080 ); VGA@  1920x1080; 01 ngõ ra CVBS
• 01 Cổng mạng RJ45 10/100M;02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485
• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi
• Tính năng thông minh VCA
• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn mặt, số khuôn mặt lên tới 500 
( dung lượng mỗi ảnh  =< 1MB, tổng dung lượng =<80MB)
• Lọc báo động người/ phương tiện 2/4/4 kênh
• Nguồn 12VDC, 1.5A

Đầu ghi hình 8/16 kênh Turbo ACUSENSE  ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2 MP - 02 ổ cứng

• 8/16 ngõ vào video,chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 
• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 
• Gán thêm 04/08 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 12/24 camera IP 4MP khi tắt tất 
cả các kênh analog
• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
• Cổng HDMI @1920x1080 ); VGA@  1920x1080; 01 ngõ ra CVBS
• 01 Cổng mạng RJ45 10/100M;02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485
• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi
• Tính năng thông minh VCA
• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn mặt, số khuôn mặt lên tới 500 
( dung lượng mỗi ảnh  =< 1MB, tổng dung lượng =<80MB)
• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh

M2/S
6,659,900

iDS-7204HUHI-
M1/FA

2,138,500

iDS-7208HUHI-
M1/FA

3,369,900

iDS-7208HUHI-
M2/FA

3,731,800

iDS-7204HQHI-
K1/2S

1,818,900

iDS-7208HQHI-
K2/4S

2,805,900

DS-7104HGHI-F1 799,000

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR
• 4/8/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• Đầu ghi 4/8/16 hỗ trợ gán thêm 1/2/2 camera IP 2Mp. , Cho phép tắt bớt kênh analog để tăng số kênh camera 
IP , tối đa gán được 5/10/18 camera IP 2MP cho đầu ghi hình 4/8/16 kênh
• Hỗ trợ chuẩn nén H.264+ , tiết kiệm 50% dung lượng so với chuẩn nén H.264

Đầu ghi hình 4/8 kênh Turbo ACUSENSE ( vỏ sắt )- hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 MP - 01/02 ổ cứng

• 4/8 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 
• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 
• Gán thêm 04/08 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Gán tối đa 8/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả 
các kênh analog 
• 01/02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
• Cổng HDMI @2K (2560x1440 ); VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS
• 01  x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485
• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi
• Tính năng thông minh VCA
• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn mặt, số khuôn mặt lên tới 
500( dung lượng mỗi ảnh  =< 1MB, tổng dung lượng =<80MB)
• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh
• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A

Đầu ghi hình 4/8 kênh Turbo ACUSENSE  ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP & 2MP - 01/02 ổ cứng

• 4/8 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog.
• Gán thêm 02/04 camera IP 6MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Gán tối đa 6/12 camera IP 6MP khi tắt tất cả 
các kênh analog 
• 01/02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB
• Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS
• 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0
• Tính năng thông minh VCA
• Đầu ghi hình có /2S : hỗ trợ 02 kênh có khả năng lọc báo động giả bằng cách phát hiện chuyển động cơ thể 
người và phát hiện phương tiện 
• Đầu ghi hình có /4S : hỗ trợ 04 kênh có khả năng lọc báo động giả bằng cách phát hiện chuyển động cơ thể 
người và phát hiện phương tiện
• Nguồn 12VDC

ĐẦU GHI HÌNH TURBO 3.0  2MP

• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh
• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A/2.8A

DS-7204HGHI-K1 794,300

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR  ( vỏ sắt )
• 4/8/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• 04 kênh: hỗ trợ gán thêm 1 camera IP 2MP ( tối đa 5 camera IP ); 08/16 kênh:  hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 
5MP ( tối đa 10/18 camera IP)
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

 ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 2MP - GIÁ RẺ



DS-7208HGHI-K1 1,001,100

DS-7216HGHI-K1 1,781,300

iDS-7204HQHI-
M1/E

1,104,500

-4 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- Thêm tối đa 2 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 6 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.
- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm 
vào đầu ghi.
- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB
- HDMI 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100 Mbps
- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện tối đa 2 kênh.
- Nguồn 12 VDC - 2A

iDS-7208HQHI-
M1/E

1,720,200

-8 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- Thêm tối đa 4 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 12 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.
- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm 
vào đầu ghi.
- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB
- HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100 Mbps
- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện tối đa 4 kênh.
- Nguồn 12 VDC - 2A

iDS-7216HQHI-
M1/E

3,055,000

-16 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- Thêm tối đa 8 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 24 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.
- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm 
vào đầu ghi.
- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB
- HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100/1000 Mbps
- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện.
- Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng tối đa 4 kênh.
- Nguồn 12 VDC - 2A

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 4MP ( vỏ nhựa )
• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 
• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264
• Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p Lite /720p
• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S)
• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 8TB
• 01 cổng HDMI và 01 cổng VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P,
• 01 Cổng mạng RJ45 10/100/1000 , 64 kết nối từ xa
• 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0
• Nguồn 12V 
• Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 3MP

DS-7108HQHI-K1 1,894,100

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog
• Hỗ trợ gán thêm tối đa 2/4/8 camera  IP6 MP , cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán 
tối đa 6/12/24 camera IP 6MP khi tắt tất cả các kênh analog 
• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264
• Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP lite @15fps , 3MP @ 15fps , 1080p /1080p Lite / 720p/720 Lite @ 25fps
• Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @ 720P , 

iDS-7332HQHI-
M4/S

15,702,700

Đầu ghi hình DVR
Đầu ghi hình 32 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 4M & 2M - 04 ổ cứng
+ 32 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog, IP
+ Gán thêm 16 camera IP độ phân giải tối đa 6M
+ Gán tối đa 48 camera IP khi tắt hết các kênh analog
+ Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 12TB
+ Cổng HDMI 1 @1920 × 1080, cổng HDMI 2 @4K (3840 × 2160), cổng VGA @1920 × 1080

iDS-7204HUHI-
M1/E

1,790,700

- 4 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- Thêm tối đa 6 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 8 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.
- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm 
vào đầu ghi.
- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB
- HDMI 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100/1000 Mbps
- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện.
- Có thể kết nối với Wifi qua Wifi dongle
- Nguồn 12 VDC - 1.5A

iDS-7208HUHI-
M1/E

2,928,100

-8 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- Thêm tối đa 8 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 16 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.
- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm 
vào đầu ghi.
- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB
- HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100/1000 Mbps
- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện tối đa 4 kênh.
- Nguồn 12 VDC - 2A

DS-7204HUHI-
K1/E

1,790,700

Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4/8 kênh - Không hỗ trợ cổng Alarm
• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 8MP/HDCVI/AHD , Analog camera 
• Gán được 4/8 camera IP 8MP. Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 8/16 
camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog
• H.265+/H.265/H.264+/H.264

ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 - 4 ổ cứng , có cổng eSATA , cổng RS485 Keyboard

ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 5MP 

K1/E
1,790,700 • H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S)
• Đầu ghi hình 04 kênh :01 Cổng ra HDMI và 01 VGA hiển thị đồng thời ( giống nhau ) độ phân giải 
1920x1080 , 



 Mã sản phẩm  Giá bán  Hình ảnh Thông số kỹ thuật

DS-2CD1P27G2-LUF 1,569,800

Camera IP PT 2M màu 24/7
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 2M (1920x1080) 30/25fps
+ Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Góc quay ngang:  -100° đến 100°, góc quay dọc: -20° to 45°
+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR
+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm
+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng và khe cắm thẻ nhớ (256GB)
+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...
+ Chuẩn IP66

DS-2CD1P47G2-LUF 2,147,900

Camera IP PT 4M màu 24/7
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25fps
+ Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Góc quay ngang:  -100° đến 100°, góc quay dọc: -20° to 45°
+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR
+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm
+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng và khe cắm thẻ nhớ (256GB)
+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...
+ Chuẩn IP66

Camera IP 4M màu 24/7
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng

BÁO GIÁ CAMERA IP HIKVISION

CAMERA IP DẠNG QUAY QUÉT

DS-2CD1P47G2-L 2,096,200

+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25fps
+ Tầm xa đèn sáng trắng lên đến 50m
+ Ống kính 4mm / 6mm
+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR
+ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...
+ Chuẩn IP67

DS-2CD1P43G2-IUF 1,894,100

Camera IP PT 4M
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn hồng ngoại
+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25fps
+ Tầm xa đèn hồng ngoại lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Góc quay ngang:  -100° đến 100°, góc quay dọc: -20° to 45°
+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR
+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm
+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng và khe cắm thẻ nhớ (256GB)
+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...
+ Chuẩn IP66

DS-2CD1P43G2-I 1,837,700

Camera IP PT 4M
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn hồng ngoại
+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25fps
+ Tầm xa đèn hồng ngoại lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Góc quay ngang:  -100° đến 100°, góc quay dọc: -20° to 45°
+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR
+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...
+ Chuẩn IP67

DS-2CD1P23G0-I 1,546,300

Camera IP quay quét hình trụ 2MP
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng WDR 120dB , HLC , BLC ; 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 25fps
• Ống kính 4/6/8/12mm
• Tầm xa hồng ngoại 40m
• Tích hợp Micro 
• Góc quay ngang 0°~200°, Góc quay dọc : -10°~55°• Góc quay ngang 0°~200°, Góc quay dọc : -10°~55°
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  thân Kim loại , khung nhựa
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP66
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03at

 DÒNG CAMERA IP COLORVU LITE  CÓ MÀU 24/7 MỚI



DS-2CD1027G2-L 1,142,100

DS-2CD1027G2-LUF 1,231,400

DS-2CD1327G2-LUF 1,231,400

Camera IP tháp pháo 2MP có màu 24/7
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1920x1080) 30/25fps
+ Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm
+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Chuẩn IP67

DS-2CD1047G2-LUF 1,598,000

Camera IP Trụ 4MP có màu 24/7
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 4 Megapixel (2560 × 1440) 25fps
+ Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR
+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm
+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Chuẩn IP67

Camera IP Dome 4MP có màu 24/7
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng

Camera IP Trụ 2MP có màu 24/7
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1920x1080) 30/25fps
+ Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm
+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Chuẩn IP67

DS-2CD1147G2-LUF 1,767,200

+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 4 Megapixel (2560 × 1440) 25fps
+ Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR
+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm
+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Chuẩn IP67

DS-2CD1T47G2-LUF 1,767,200

Camera IP Trụ 4MP có màu 24/7
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 4 Megapixel (2560 × 1440) 25fps
+ Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 50m
+ Ống kính 4mm / 6mm
+ Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR
+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm
+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Chuẩn IP67

DS-2CD1147G0-UF 1,480,500

Camera dome IP ColorVu 4MP 
• Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng WDR 120dB , BLC ; 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  2560 × 1440 @ 25/30 fps
• Ống kính 2.8/4 mm , khẩu độ 1.0 cho hình ảnh cực đẹp
• Tích hợp Micro 
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ 
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Tiêu chuẩn chống va đập IK10
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE.

 DÒNG CAMERA IP COLORVU LITE  CÓ MÀU 24/7 GIÁ RẺ



DS-2CD1347G0-LUF 1,480,500

Camera bán cầu IP ColorVu 4MP - Có màu 24/24
• Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng WDR 120dB , BLC ; 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  2560 × 1440 @ 25/30 fps
• Ống kính 2.8/4 mm , khẩu độ 1.0 cho hình ảnh cực đẹp
•  Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 30m
• Tích hợp Micro 
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ 
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE.

DS-2CD1T47G0-LUF 1,536,900

Camera thân trụ IP ColorVu 4MP - Có màu 24/24
• Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng WDR 120dB , BLC ; 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  2560 × 1440 @ 25/30 fps
• Ống kính 4/6 mm , khẩu độ 1.0 cho hình ảnh cực đẹp
•  Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 50m
• Tích hợp Micro 
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ 
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE.

DS-2CD1047G0-L 1,442,900

   Camera IP Trụ 4MP DS-2CD1047G0-L, CÓ MÀU 24/7 
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
+ Ống kính 2.8/4 mm 
+ Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)/25fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; BLC, HLC
+ Tầm xa chiếu sáng sử dụng ánh sáng trắng 30m
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Tính năng Phát hiện chuyển động
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns

   Camera IP Trụ 4MP DS-2CD1047G0-LUF, CÓ MÀU 24/7 
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264

DS-2CD1047G0-LUF 1,480,500

+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
+ Ống kính 2.8/4 mm 
+ Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)/25fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; BLC, HLC
+ Tầm xa chiếu sáng sử dụng ánh sáng trắng 30m
-F: Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB
-U: Tích hợp Mic trên camera
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Tính năng Phát hiện chuyển động
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns

DS-2CD1347G0-L 1,442,900

   Camera IP Dome 4MP DS-2CD1347G0-L (C), CÓ MÀU 24/7 
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
+ Ống kính 2.8/4 mm 
+ Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)/25fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; BLC, HLC
+ Tầm xa chiếu sáng sử dụng ánh sáng trắng 30m
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Tính năng Phát hiện chuyển động
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns

DS-2CD1T27G0-LUF 1,283,100

Camera IP  hình trụ 2MP - Hỗ trợ thẻ nhớ - Có màu 24/7
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 25fps
• Ống kính 4/6 mm
• Tầm xa đèn trợ sáng 40m
• Tích hợp Micro 
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ 
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  thân nhựa , chân đế kim loại 
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af



DS-2CD1027G0-LUF 1,123,300

Camera IP  hình trụ 2MP - Hỗ trợ thẻ nhớ - Có màu 24/7
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4 mm
• Tầm xa đèn trợ sáng 30m
• Tích hợp Micro 
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ 
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  thân kim loại 
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1327G0-LUF 1,123,300

Camera IP  bán cầu 2MP - Hỗ trợ thẻ nhớ - Có màu 24/7
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4 mm
• Tầm xa đèn trợ sáng 30m
• Tích hợp Micro 
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ 
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu : thân chính kim loại , khung , đế bằng nhựa
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1027G0-LU 1,193,800

Camera IP  hình trụ 2MP - Có màu 24/7
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4 mm
• Tầm xa đèn trợ sáng 30m
• Tích hợp Micro 
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

Camera IP  hình trụ 2MP - Có màu 24/7

DS-2CD1027G0-L 1,076,300

Camera IP  hình trụ 2MP - Có màu 24/7
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa đèn trợ sáng 30m
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1327G0-LU 1,104,500

Camera IP  bán cầu vát 2MP - Có màu 24/7
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa đèn trợ sáng 30m
• Tích hợp Micro 
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  thân chính kim loại , khung , đế bằng nhựa
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1327G0-L 1,076,300

Camera IP  bán cầu vát 2MP - Có màu 24/7
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa đèn trợ sáng 30m
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  thân chính kim loại , khung , đế bằng nhựa
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

 KIT WIFI 2MP THẾ HỆ MỚI TRỌN BỘ (4 Camera Wifi hình trụ 2MP + 1 đầu ghi hình NVR 4 kênh )



1,880,000

Camera IP Wifi hình trụ 2MP DS-2CV1021G1-IDW kèm NGUỒN
+ Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.018 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8mm
+ Độ phân giải tối đa (1920 × 1080) @ 25/30fps
+ Tính năng  DWDR; 3D DNR; ICR;BLC, HLC
+ Tầm xa hồng ngoại 30m
+ Tiêu chuẩn IP66
+ Nguồn cấp  DC12V
+ Tích hợp Micro ; Tích hợp khe cắm thẻ nhớ tối đa 128GB
+ Hỗ trợ Wifi 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n , khoảng cách bắt Wifi 80m ở không gian trống
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền CameraDDNS
Đã có Firmware mới,  hỗ trợ tính năng repeater - lặp tín hiệu wifi cho bộ KIT Wifi NK42W0H(D), 
giúp những camera ở xa đầu ghi có thể kết nối tín hiệu tốt và ổn định hơn.

3,380,000

Đầu ghi hình NVR DS-7104NI-K1/W/M
■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP , khả năng giải mã 2ch@4MP / 4ch@1080p(25fps)
■ Băng thông đầu vào 50Mps, băng thông đầu ra 40Mbps
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080 ; hiển thị đồng thời
■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ; 
■ Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền CameraDDNS miễn phí trọn đời
■ Hỗ trợ 2 anten phát Wifi băng tần 2.4Ghz cho camera.
■ Vỏ kim loại
■ Nguồn cấp 12V

Camera IP Wifi hình trụ 4MP DS-2CV1041G1-IDW
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.018 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8mm
+ Độ phân giải tối đa (2560x1440) @ 25/30fps
+ Tính năng  DWDR; 3D DNR; ICR;BLC, HLC
+ Tầm xa hồng ngoại 30m
+ Tiêu chuẩn IP66
+ Nguồn cấp  DC12V
+ Tích hợp Micro 
+ Hỗ trợ Wifi 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n , khoảng cách bắt Wifi 80m ở không gian trống

3,800,000

 KIT WIFI 4MP THẾ HỆ MỚI TRỌN BỘ (4 Camera Wifi hình trụ 4MP + 1 đầu ghi hình NVR 4 kênh )

NK42W0H

+ Hỗ trợ Wifi 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n , khoảng cách bắt Wifi 80m ở không gian trống
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền CameraDDNS

Đầu ghi hình NVR DS-7104NI-K1/W/M
■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP , khả năng giải mã 2ch@4MP / 4ch@1080p(25fps)
■ Băng thông đầu vào 50Mps, băng thông đầu ra 40Mbps
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080 ; hiển thị đồng thời
■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ; 
■ Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền CameraDDNS miễn phí trọn đời
■ Hỗ trợ 2 anten phát Wifi băng tần 2.4Ghz cho camera.
■ Vỏ kim loại
■ Nguồn cấp 12V

Liên hệ

Camera IP Wifi hình trụ 2MP DS-2CV1021G0-IDW1/NF(T)
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8mm
+ Độ phân giải tối đa (2560x1440) @ 25/30fps
+ Tính năng  DWDR; 3D DNR; ICR;BLC
+ Tầm xa hồng ngoại 30m
+ Tiêu chuẩn IP66
+ Nguồn cấp  DC12V
+ Tích hợp Micro
+ Hỗ trợ Wifi 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n , khoảng cách bắt Wifi 50m ở không gian trống
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền CameraDDNS

Liên hệ

Đầu ghi hình NVR DS-7104NI-K1/W/M
■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP , khả năng giải mã 4ch@4MP(12fps) / 4ch@1080p(25fps)
■ Băng thông đầu vào 50Mps, băng thông đầu ra 40Mbps
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080 ; hiển thị đồng thời
■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ; 
■ Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền CameraDDNS miễn phí trọn đời
■ Hỗ trợ 2 anten phát Wifi băng tần 2.4Ghz cho camera.
■ Vỏ kim loại
■ Nguồn cấp 12V

4,779,900

NK42W0

 KIT WIFI TRỌN BỘ (4 CAMERA +  1 Đầu ghi)

NK44W0H

■ Nguồn cấp 12V

CAMERA IPC CONSUMER



DS-2CV2Q21FD-IW 944,700

Camera IP quay quét 2MP - hỗ trợ Wifi
• Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS. 
• Chuẩn nén H.265+ , H.265, H.264+ , H.264
• Độ nhạy sáng: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. 
• Hồng ngoại 10m. Hỗ trợ kết nối Wifi tầm xa 80m ( chuẩn 2.4GHz )
• Độ phân giải tối đa: 1920 × 1080 @30/25fps. Ống kính cố định: 2.0/2.8mm  
• Tính năng ICR, 3D DNR, BLC, DWDR.
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB. 
• Nguồn 5VDC. Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns
• Tính năng phát hiện chuyển động,Theo dõi theo đối tượng di chuyển motion tracking

DS-2CV2U21FD-IW
(SH-IVB21UF-IW)

770,800

Camera IP Cube 2MP - hỗ trợ Wifi
• Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS. 
• Chuẩn nén H.265+ , H.265, H.264+ , H.264
• Độ nhạy sáng: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR. 
• Hồng ngoại 10m. Hỗ trợ kết nối Wifi tầm xa 80m ( chuẩn 2.4GHz )
• Độ phân giải tối đa: 1920 × 1080 @30/25fps. Ống kính cố định: 2.0/2.8mm  
• Tính năng ICR, 3D DNR, BLC, DWDR.
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB. 
• Nguồn 5VDC. Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns
• Tính năng phát hiện chuyển động

DS-2CD1023G0E-ID 686,200

Camera IP  hình trụ 2MP - nguồn 12V
• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Mắt trước kim loại , mặt sau plastic
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 
• Nguồn 12V

DS-2CD1123G0E-ID 686,200

Camera IP  bán cầu 2MP - nguồn 12V
• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps

CAMERA DÒNG 1- IPC  H265

DS-2CD1123G0E-ID 686,200
• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại , Plastic
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 
• Nguồn 12V

DS-2CD1323G0E-ID 686,200

Camera IP  bán cầu vát 2MP - nguồn 12V
• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại , Plastic
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 
• Nguồn 12V

DS-2CD1023G0E-I(L) 705,000

Camera IP  hình trụ 2MP 
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 20fps
• Ống kính 2.8/4/6mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Mặt trước kim loại , mặt sau và chân đế bằng nhựa
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1123G0E-I(L) 705,000

Camera IP  bán cầu 2MP 
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 20fps
• Ống kính 2.8/4/6mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Mặt trước nhựa , mặt sau và chân đế bằng kim loại• Vật liệu :  Mặt trước nhựa , mặt sau và chân đế bằng kim loại
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 , tiêu chuẩn bảo vệ IK10
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af



DS-2CD1323G0E-I(L) 705,000

Camera IP  bán cầu vát 2MP 
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 20fps
• Ống kính 2.8/4/6mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Thân camera kim loại , đế nhựa
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1123G0E-I 855,400

Camera IP  bán cầu 2MP 
• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  1920 x 1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4/6mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Mặt trước nhựa , mặt sau và chân đế bằng kim loại
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 , tiêu chuẩn bảo vệ IK10
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1023G0-IUF 883,600

Camera IP  hình trụ 2MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro
• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video 
• Tích hợp Micro
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại , Plastic
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 

CAMERA IP DÒNG TÍCH HỢP MIC TRÊN CAMERA

• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1043G0-IUF 1,179,700

Camera IP  hình trụ 4MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro
• Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng WDR 120dB , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)/25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video 
• Tích hợp Micro
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại , Plastic
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1123G0-IUF 883,600

Camera IP bán cầu 2MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro
• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video 
• Tích hợp Micro
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại , Plastic
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1143G0-IUF 1,179,700

Camera IP bán cầu 4MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro
• Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng WDR 120dB , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)/25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video 
• Tích hợp Micro
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại , Plastic
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 • Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af



DS-2CD1323G0-IUF 883,600

Camera IP bán cầu vát 2MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro
• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video 
• Tích hợp Micro
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại , Plastic
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af

DS-2CD1343G0-IUF 1,179,700

Camera IP bán cầu 4MP vát - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro
• Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng WDR 120dB , BLC , 3D DNR
• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video 
• Tích hợp Micro
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS
• Vật liệu :  Kim loại , Plastic
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 
• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af



Mã sản phẩm  Giá Bán Hình ảnh Thông số kỹ thuật

DS-2CD2D25G1-D/NF Liên hệ

Camera IP 2M MINI
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Độ nhạy sáng 0.002 Lux, H.265+
- Độ phân giải 1920 × 1080/ 50fps
- Ống kính 2.8/ 3.7 @F2.5
- 3D DNR, WDR 120dB, HLC, defog
- Hỗ trợ tính năng xâm nhập vùng, vượt hàng rào, phát hiện vào/ra vùng, hành lý vô chủ, vật thể di 
dời
- Hỗ trợ cổng Audio IN/OUT: 1/1, cổng RJ45 10/100M

DS-2XS2T41G0-
ID/4G/C04S05

Liên hệ

Camera IP Năng lượng mặt trời
•  Cảm biến CMOS 1/3''; 0.01 Lux
•  Độ phân giải 2688 x 1520 @15fps, H265+
•  Ống kính 4/6mm
•  Tầm xa hồng ngoại: 10m
•  Hỗ trợ 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, Defog, EIS
•  Nguồn: 5VDC; Tiêu chuẩn IP66
•  Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ARN
•  Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
•  Hỗ trợ thẻ sim 4G; Dung lượng pin: 10 Ah

DS-2XS2T47G0-
LDH/4G/C18S40

Liên hệ

Camera IP Năng lượng mặt trời
- Cảm biến 1/1.8'' CMOS
- Độ nhạy sáng 0.0005 Lux Lux, H.265+
- Độ phân giải 2688 × 1520/ 12.5fps
- Ống kính 4/ 6mm @F1.0
- Hỗ trợ ánh sáng trắng thông minh; Tầm xa 30m
- 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC
- Hỗ trợ thẻ nhớ  256GB; Bộ nhớ trong 64GB (có sẵn 50GB để ghi hình)

BÁO GIÁ CAMERA IP HIKVISION

 CAMERA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

 CAMERA BÍ MẬT

- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Pin Ternary lithium, dung lượng 23.2 Ah, hoạt động 24 ngày ở chế độ chờ
- Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67; Hỗ trợ 4G

DS-2CD2027G2-LU Liên hệ

DS-2CD2047G2-LU Liên hệ

DS-2CD2327G2-LU Liên hệ

DS-2CD2347G2-LU Liên hệ

DS-2CD2T47G2-L Liên hệ

DS-2CD2T27G2-L Liên hệ

Camera IP  (thân trụ) 4MP - CÓ MÀU 24/24
- Cảm biến 1/1.8'' CMOS
- Độ nhạy sáng 0.0005 Lux, H.265+
- Độ phân giải 2688 x 1520/ 25fps
- Ống kính 2.8/ 4/ 6mm @F1.0

 DÒNG CAMERA IP COLORVU - CÓ MÀU 24/24

Camera IP bán cầu 2MP/4MP - CÓ MÀU 24/24 tích hợp MIC
•  Cảm biến CMOS 1/2.8''; 0.0005 Lux, 3 luồng dữ liệu
•  Độ phân giải 1920 x 1080/2688 x 1520 @25fps, H265+
•  Ống kính 2.8/4/6mm, @F1.0
•  Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 30m
•  Hỗ trợ 3D DNR, WDR 120dB, HLC
•  Nguồn: 12VDC&PoE; Tiêu chuẩn IP67
•  Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ANR
•  Chụp ảnh khuôn mặt; 4 tính năng VCA

Camera IP  (thân trụ) 4MP/2MP - CÓ MÀU 24/24
•  Cảm biến CMOS 1/1.8''; 0.0005 Lux, 3 luồng dữ liệu
•  Độ phân giải 2688 x 1520/1920 x 1080 @25fps, H265+
•  Ống kính 2.8/4/6mm, @F1.0
•  Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 60m
•  Hỗ trợ 3D DNR, WDR 130dB, HLC
•  Nguồn: 12VDC&PoE; Tiêu chuẩn IP67
•  Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ANR
•  Chụp ảnh khuôn mặt; 4 tính năng VCA

Camera IP  (thân trụ) 2MP/4MP - CÓ MÀU 24/24 tích hợp MIC
•  Cảm biến CMOS 1/2.8''; 0.0005 Lux, 3 luồng dữ liệu
•  Độ phân giải 1920 x 1080/2688 x 1520 @25fps, H265+
•  Ống kính 2.8/4/6mm, @F1.6
•  Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 40m
•  Hỗ trợ 3D DNR, WDR 120dB, HLC
•  Nguồn: 12VDC&PoE; Tiêu chuẩn IP67
•  Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ANR
•  Chụp ảnh khuôn mặt; 4 tính năng VCA

DS-2CD2047G2-LU/SL Liên hệ
- Ống kính 2.8/ 4/ 6mm @F1.0
- Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng; Tầm xa 40m
- 3D DNR, WDR 130dB, BLC, HLC
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB; Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo
- Hỗ trợ 4 tính năng VCA; Phát hiện chuyển động phân biệt người/ phương tiện; Hỗ trợ chụp hình 
khuôn mặt
- Nguồn 12 VDC & PoE; Tiêu chuẩn IP67



DS-2CD2347G2-LSU/SL Liên hệ

Camera IP  bán cầu 4MP - CÓ MÀU 24/24
- Cảm biến 1/1.8'' CMOS
- Độ nhạy sáng 0.0005 Lux, H.265+
- Độ phân giải 2688 x 1520/ 25fps
- Ống kính 2.8/ 4mm @F1.0
- Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng; Tầm xa 30m
- 3D DNR, WDR 130dB, BLC, HLC
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB; Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo
- Hỗ trợ 4 tính năng VCA; Phát hiện chuyển động phân biệt người/ phương tiện; Hỗ trợ chụp hình 
khuôn mặt
- Tích hợp ngõ vào/ra báo động: 1/1, ngõ vào/ra âm thanh: 1/1
- Nguồn 12 VDC & PoE; Tiêu chuẩn IP67

DS-2CD2T47G2-LSU/SL Liên hệ

Camera IP  (thân trụ) 4MP - CÓ MÀU 24/24
- Cảm biến 1/1.8'' CMOS
- Độ nhạy sáng 0.0005 Lux, H.265+
- Độ phân giải 2688 x 1520/ 25fps
- Ống kính 2.8/ 4/ 6mm @F1.0
- Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng; Tầm xa 60m
- 3D DNR, WDR 130dB, BLC, HLC
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB; Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo
- Hỗ trợ 4 tính năng VCA; Phát hiện chuyển động phân biệt người/ phương tiện; Hỗ trợ chụp hình 
khuôn mặt
- Tích hợp ngõ vào/ra báo động: 1/1, ngõ vào/ra âm thanh: 1/1
- Nguồn 12 VDC & PoE; Tiêu chuẩn IP67

DS-2CD2T27G1-L Liên hệ

Camera IP  (thân trụ) 2MP/4MP - CÓ MÀU 24/24
• Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264 /
• Độ nhạy sáng Color 0.0035 Lux @ (F1.0, AGC ON) (2MP) 
• Độ nhạy sáng Color 0.0014 Lux @ (F1.0, AGC ON) (4MP)
• Độ phân giải tối đa: 2Mp 1920 × 1080 @ 25fps/4MP 2688x1520 @ 25fps
• Tầm xa đèn trợ sáng : 30m. Ống kính 2.8/4/6mm

DS-2CD2327G1-L Liên hệ

•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 1920x1080 @25fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng: 0.0035 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.0
•Tầm xa đèn trợ sáng : 30m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện khuôn mặt, phát 
hiện thay đổi khung cảnh.
•Có màu 24/24•Có màu 24/24
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB, hỗ trợ tính năng ANR
•Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP67,

DS-2CD2347G1-L Liên hệ

Camera IP COLORVU bán cầu vát thế hệ mới 4MP, có màu 24/24
•Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải  2688 × 1520 @25fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng: 0.0014 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.0
•Tầm xa đèn trợ sáng : 30m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập,phát hiện khuôn mặt, phát 
hiện thay đổi khung cảnh.
•Có màu 24/24
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB, hỗ trợ tính năng ANR
•Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP67,
•Hỗ trợ dịch vụ HikConnect , tên miền CameraDDNS

DS-2CD2347G1-LU Liên hệ

Camera IP COLORVU bán cầu vát thế hệ mới 4MP, có màu 24/24
•Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 2688 × 1520 @25fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng: 0.0014 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.0
•Tầm xa đèn trợ sáng : 30m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện khuôn mặt, phát 
hiện thay đổi khung cảnh.
•Có màu 24/24
•Tích hợp Micro
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB, hỗ trợ tính năng ANR
•Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP66,
•Hỗ trợ dịch vụ HikConnect , tên miền CameraDDNS

DS-2CD2345G0P-I Liên hệ

 DÒNG CAMERA IP CHUẨN NÉN H.265+ ỐNG KÍNH GÓC SIÊU RỘNG
Camera IP 4MP - ỐNG KÍNH GÓC SIÊU RỘNG
•  Cảm biến: 1/2.7" Progressive Scan CMOS.  Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264 
•  Độ nhạy sáng Color 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) 
•  Độ phân giải tối đa: 4MP 2688x1520 @ 25fps
•  Tầm xa đèn hồng ngoại : 10m (DS-2CD2345G0P-I)  •  Tầm xa đèn hồng ngoại : 10m (DS-2CD2345G0P-I)  
                                            20m (DS-2CD2T45G0P-I)
•  Ống kính 1.68mm ; Góc nhìn ngang 180° , Góc nhìn chéo 180° , Góc nhìn dọc 101°



DS-2CD2T45G0P-I Liên hệ

DS-2CD2421G0-IW 1,193,800

Camera IP 2M Cube
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS 
- Độ nhạy sáng 0.01 Lux, H.265+
- Độ phân giải 1920 × 1080/ 25fps
- Hỗ trợ Wifi bán kính 50m
- Hỗ trợ đèn hồng ngoại 10m
- Ống kính 2mm@F2.25/ 2.8mm@F1.6/ 3.7mm@F1.6
- 3D DNR, WDR 120dB, BLC
- Phát hiện người bằng cảm biến hồng ngoại thụ động phạm vi lên tới 8m.
- Hỗ trợ tính năng xâm nhập vùng, vượt hàng rào
- Đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 256GB, cổng RJ45 10/100M
- Nguồn 12 VDC 0.66A & PoE 802.3af

DS-2CV2021G2-IDW 1,649,700

DS-2CV2121G2-IDW 1,649,700

 DÒNG CAMERA CHUẨN NÉN H.265+

Camera IP Wifi hình trụ/ bán cầu 2MP
+ Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4 mm
+ Độ phân giải tối đa (1920 × 1080) @ 25/30 fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; BLC; EXIR 2.0, 
+ Tầm xa hồng ngoại 30m
+ Tiêu chuẩn IP66
+ Đàm thoại 2 chiều
+ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB
+ Hỗ trợ WIFI 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n
+ Nguồn cấp  DC12V
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect (không sử dụng đồng thời khi camera sử dụng tính năng kết nối wifi) 
, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.

DÒNG CAMERA IP WIFI

•  Ống kính 1.68mm ; Góc nhìn ngang 180° , Góc nhìn chéo 180° , Góc nhìn dọc 101°
•  Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, chống ngược sáng thực 120dB WDR, tính năng  ICR .  Chức 
năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế độ ngày/đêm. 
•  Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67.Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 256GB
•  Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE
•  Tính năng thông minh : Phát hiện xâm nhập khu vực cấm, vượt hàng rào ảo , phát hiện hành lý vô 
chủ, phát hiện di dời vật thể, phát hiện khuôn mặt 
•  Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.

DS-2CD2523G2-IS 2,303,000

Camera IP dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4 mm 
+ Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; BLC.
+ Hồng ngoại:  30m
+ Chuẩn chống nước IP 67, và chống đập phá: IK08
- S: Kết nối Audio/Alarm IO
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ; 
+ Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns

DS-2CD2543G2-IWS 2,697,800

Camera IP dome hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4 mm 
+ Độ phân giải tối đa (2688 × 1520)25fps/30fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; BLC.
+ Hồng ngoại:  30m
+ Chuẩn chống nước IP 67, và chống đập phá: IK08
- (/W): Hỗ trợ Wifi 80m
- S: Kết nối Audio/Alarm IO
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ; 
+ Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra, 
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns



DS-2CD2E23G2-U 2,152,600

Camera IP Dome 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2,8" Progressive Scan CMOS;
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; 
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng Màu: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4 mm 
+ Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps
+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR;  HLC.
+ Tích hợp Mic trên camera
+ Nguồn cấp DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 256GB;
+ Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
+  Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.

DS-2CD2E43G2-U 2,312,400

Camera IP Dome 4MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; 
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng Màu: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4 mm 
+ Độ phân giải tối đa: 2688 × 1520 @30fps/25fps.
+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR;  HLC.
+ Tích hợp Mic trên camera
+ Nguồn cấp DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 256GB;
+ Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
+  Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.

DS-2CD2T21G1-I 1,273,700

Camera IP Trụ 2MP DS-2CD2T21G1-I chuẩn nén H.265+ 
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264
+ Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR.
+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps
+ Ông kinh 4/6mm
+ Tính năng WDR 120dB, 3D DNR, ICR, BLC,
+ Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE,
+ Tiêu chuẩn IP67 
+ Tầm xa hồng ngoại IR : 50m+ Tầm xa hồng ngoại IR : 50m
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.
+ Tính năng Phát hiện chuyển động , phát hiện video giả mạo.

DS-2CD2T41G1-I 1,607,400

Camera IP Trụ 4MP DS-2CD2T41G1-I chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ông kinh 4/6 mm 
+ Độ phân giải tối đa 2560 × 1440/20FPS
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC, HLC
+ Hồng ngoại 50m
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Tính năng Phát hiện chuyển động, phát hiện video giả mạo.
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns

DS-2CD2021G1-I 1,231,400

Camera IP thân trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0 Lux with IR
+ Độ phân giải tối đa: 1920 × 1080 @30/25fps 
+ Ống kính cố định: 2.8mm (Đặt hàng 4/6 mm)
+Tính năng ICR, 3D DNR, BLC, WDR 120dB.
+ Hồng ngoại 30m. 
+ Model W: có kết nối wifi
+ Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB
+ Nguồn 12VDC, hỗ trợ PoE
+ Tiêu chuẩn Chống nước: IP67
+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập.
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.

DS-2CD2121G0-I 1,231,400

DS-2CD2121G0-IS 1,344,200

Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sángColor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),
0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Độ phân giải tối đa (1920x1080)30/25fps,
+ Ông kinh 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm)
+ Tầm xa hồng ngoại 30m
+ Tính năng Chống ngược sáng số WDR 120dB; BLC; 3D DNR; ICR
+ Tiêu chuẩn IP67, IK10+ Tiêu chuẩn IP67, IK10



DS-2CD2321G0-I/NF 1,217,300

Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến  1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264
+ Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),
0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Độ phân giải tối đa 1920x108030/25fps.
+ Ông kinh 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm)
+ Tính năng WDR 120dB, ICR, 3D DNR, BLC
+ Hồng ngoại 30mm
+ Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE, 
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập.
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.

DS-2CD2T23G2-2I 2,049,200

DS-2CD2T23G2-4I 2,166,700

DS-2CD2T43G2-2I 2,199,600

 
Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4/6 mm 
+ Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.
+ Hồng ngoại:  2I- 60m / 4I- 80m
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ; 
+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiên
+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns

Camera IP Trụ hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4/6 mm 
+ Độ phân giải tối đa (2688×1520)25fps/30fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.

DS-2CD2T43G2-4I 2,303,000

DS-2CD2T63G2-4I 2,467,500

Camera IP Trụ hồng ngoại 6MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4/6 mm 
+ Độ phân giải tối đa (3200 × 1800)25fps/30fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.
+ Hồng ngoại: 80m
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;
+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện

DS-2CD2T83G2-4I 3,012,700

Camera IP Trụ hồng ngoại 8MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4/6 mm 
+ Độ phân giải tối đa (3840 × 2160)25fps/30fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.
+ Hồng ngoại: 80m
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;
+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện

DS-2CD2023G2-IU 1,800,100

+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.
+ Hồng ngoại:  2I- 40m / 4I- 80m
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;
+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện
+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt

Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP/4MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; 
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng Màu: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4/6 mm 
+ Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080/2688 × 1520 @30fps/25fps.
+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR, HLC.
+ Hồng ngoại 40m; 
+ Tích hợp Mic trên camera

DS-2CD2043G2-IU 1,945,800

+ Tích hợp Mic trên camera
+ Nguồn cấp DC12V&PoE; 
+ Tiêu chuẩn IP 67
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 256GB;
+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện
+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt,
+  Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.



DS-2CD2123G2-IU 1,875,300

Camera  IP bán cầu 2MP, chuẩn nén H265+  
+ Cảm biến CMOS,  kích thước: 1/2.8".  Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng : Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR.
+ Ông kính 2.8/4 mm  
+ Hồng ngoại 30m
+ Độ phân giải tối đa: (1920×1080)25fps/30fps
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Tính năng WDR 120dB ; 3D DNR; ICR, BLC . Chuẩn chống nước IP 67, và chống đập phá: IK10

DS-2CD2143G2-IU 1,983,400

Camera  IP bán cầu 4MP, chuẩn nén H265+  
+ Cảm biến CMOS,  kích thước: 1/3".  Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng : Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR.
+ Ông kính 2.8/4 mm  
+ Hồng ngoại 30m
+ Độ phân giải tối đa: (2688 × 1520)25fps/30fps
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Tính năng WDR 120dB ; 3D DNR; ICR, BLC . Chuẩn chống nước IP 67, và chống đập phá: IK10

DS-2CD2163G2-IU 2,143,200

Camera  IP bán cầu 6MP, chuẩn nén H265+  
+ Cảm biến CMOS,  kích thước: 1/2.8".  Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng : Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR.
+ Ông kính 2.8/4 mm  
+ Hồng ngoại 30m
+ Độ phân giải tối đa: (3200 × 1800)25fps/30fps
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Tính năng WDR 120dB ; 3D DNR; ICR, BLC . Chuẩn chống nước IP 67, và chống đập phá: IK10

DS-2CD2343G2-IU 1,833,000

Camera  IP Turet 4MP, chuẩn nén H265+  
+ Cảm biến CMOS,  kích thước: 1/3"
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng : Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ông kính 2.8/4 mm
+ Độ phân giải: 2688 × 1520@30fps 
+ Tính năng WDR 120dB ; 3D DNR; ICR, BLC 
+ Hồng ngoại 30m

DS-2CD2623G2-IZS 3,567,300

Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với IR ; 
+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps
+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR; BLC; HLC.
+ Hồng ngoại 60m; 

DS-2CD2643G2-IZS 3,854,000

Camera IP Trụ hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với IR ; 
+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps
+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR; BLC; HLC.
+ Hồng ngoại 60m; 

DS-2CD2723G2-IZS 3,567,300

Camera IP Dome (bán cầu) hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với IR ; 
+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps
+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR; BLC; HLC.
+ Hồng ngoại 40m; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB
+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiên
+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns
- S: Kết nối Audio/Alarm IO 
- Z: Thêm Motorized VF lens, zoom qua phần mềm.
- Tiêu chuẩn IP67, IK10
- Nguồn: 12 VDC, POE.

DS-2CD2623G1-IZS 3,355,800

Camera thân trụ ngoài trời 2Mp, điều chỉnh tiêu cự,  ống kính 2.8-12mm
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng Màu:  0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps
+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB 3D DNR; ICR;BLC;HLC.
+ Hồng ngoại 50m; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB ; 
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns
+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt
- S: Kết nối Audio/Alarm IO - S: Kết nối Audio/Alarm IO 
- Z: Thêm Motorized VF lens, zoom qua phần mềm.
- Tiêu chuẩn IP67,
- Nguồn: 12 VDC, POE.



DS-2CD2723G1-IZS 3,355,800

Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng Màu 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),
0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps
+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC;HLC.
+ Hồng ngoại 30m; 
+ Nguồn cấp DC12V&PoE; 

DS-2CD2T25FWD-I8 Liên hệ

Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;
+Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Ứng dụng công nghệ Darkfighter Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu Color: 0.005 Lux @ 
(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR,
+ Độ phản giải tối đa   1920 × 1080 @30/25fps 
+ Ống kính 4mm ( Đặt hàng 2.8/6mm) 
+ Chống ngược sáng thực 120dB WDR; 3D DNR; BLC;HLC ICR;
+Tầm xa hồng ngoại 80m,
+ Tiêu chuẩn ngoài trời IP67;

DS-2CD2955FWD-I Liên hệ

Camera IP FISHEYE hồng ngoại 5MP chuẩn nén H.265+
Cảm biến hình ảnh 1/2.5" Progressive Scan CMOS;
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng chế độ màu : 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bật hồng ngoại; 
+ Độ phân giải tối đa 2560×1920 @30/25fps
+ Ống kính 1.05 mm @ F2.2, Góc nhìn : 180°(ngang)x180°(dọc); 
+ Tính năng Chống ngược sáng thực 120dB WDR; 3D DNR; BLC; ICR; 
+ Tầm xa hồng ngoại  8m; 
+ Vỏ hoàn toàn bằng kim loại; DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SD lên tới 128GB;
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns ,
+ Hỗ trợ tính năng phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện chuyển động

DÒNG IP CAMERA EasyIP 3.0 (SIÊU NHẠY SÁNG VÀ TỐC ĐỘ KHUNG HÌNH CAO)

DÒNG IP CAMERA PRO SERIES 2.0

DS-2CD2F42FWD-IWS 2,585,000

Camera IP Dome Pal/Tilt Wifi hồng ngoại 2MP/4MP  (quay quét ),
+ Chuẩn nén H.264+/ H.264 / MJPEG
+ Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
+ Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ F1.2, AGC ON , 0.028Lux @ F2.0, AGC ON, 0 Lux with IR
+ Độ phân giải tối đa: 2MP 1920x1080 @ 25/20fps ( DS-2CD2F22FWD-IWS )
                                    4MP  2688×1520 @ 20fps ( DS-2CD2F42FWD-IWS )
+ Ống kính 4mm (Đặt hàng: chọn 2,8 ; 6mm).
+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 10m,
+  Góc quay Pan: -90° ~ 90°, Tilt: 0° ~ 75°

DS-2CD2720F-I 2,232,500

DS-2CD2720F-IS 2,599,100

DS-2CD2721G0-I 2,354,700

DS-2CD2721G0-IZ 2,989,200

DS-2CD2721G0-IZS 3,167,800

Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.264
+  Độ phân giải tối đa:  2 Megapixel
+ Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
+ Độ nhạy sáng: 0.05Lux @ (F1.2, AGC ON) ;  0 Lux với IR. 
+ Độ phân giải  ( 1920 x 1080p )30/25fps 
+ Ống kính thay đổi Vari-focal 2.7 - 12mm 
+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
+ Tính năng WDR, BLC, ICR, 3D DNR
+ Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67. Chống va đập IK10
+ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB. 
+ Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE
+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền cameraddns.
+ Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo. 
+ Model -S bổ sung 1 cổng báo động vào/ra  và 1 cổng âm thanh vào/ra:

Camera IP ( Dome) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.265+ 
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264
+ Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.
+ Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1920x1080)30/25fps
+ Ống kính  thay đổi 2.8 - 12mm 
+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
+ Tính năng WDR/BLC/3D DNR/ROI
+ Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66, tiêu chuẩn chống đập phá IK10
+ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB 
+ Nguồn cấp 12V DC, PoE 
+ Hỗ trợ tính năng  Phát hiện xâm nhập, Vượt Hàng rào ảo, Vùng xâm nhập
+Model S: Hỗ trợ cổng Audio vào/ra, 1 cổng Alarm vào/ra 
+Model Z: Thêm Motorized VF lens (điều khiển zoom qua phần mềm)

DÒNG IP CAMERA PRO SERIES 2.0

DÒNG IP CAMERA DOME ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰ

DS-2CD2721G0-IZS 3,167,800 +Model Z: Thêm Motorized VF lens (điều khiển zoom qua phần mềm)

DÒNG IP CAMERA TRỤ ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰ



DS-2CD2621G0-IZ 2,946,900

DS-2CD2621G0-IZS 3,097,300

DS-2CD2526G2-IS Liên hệ

Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4 mm 
+ Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; BLC.
+ Hồng ngoại:  30m
+ Chuẩn chống nước IP 67, và chống đập phá: IK08
- S: Kết nối Audio/Alarm IO
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ; 
+ Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 

DS-2CD2546G2-IS Liên hệ

Camera IP Dome hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
+ Độ nhạy sáng: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
+ Ống kính 2.8/4 mm 
+ Độ phân giải tối đa (2688 × 1520)25fps/30fps
+ Tính năng  WDR 120dB; 3D DNR; BLC.
+ Hồng ngoại:  30m
+ Chuẩn chống nước IP 67, và chống đập phá: IK08
- S: Kết nối Audio/Alarm IO
+ Nguồn cấp  DC12V&PoE; 
+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ; 
+ Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 

CAMERA IP - SERIES 2XX6 - TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Camera IP ( hình trụ) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.265+ 
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264
+ Độ nhạy sáng cao: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON),  0 Lux với IR. 
+ Độ phân giải tối đa:  2 Megapixel 1920 × 1080@30/25fps
+ Ống kính thay đổi  2.8 - 12mm  (varifocul lens). 
+ Tính năng WDR/ BLC/3D DNR/ROI
+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
+ Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66
+ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB 
+ Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE

+ Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 

DS-2CD2026G2-IU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 2MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Độ phân giải 1920 × 1080@25fps
•Chuẩn nén H.265+. Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu. Độ nhạy sáng:  0.002 lux . Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 40m. Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR
•Tích hợp 1 mircro, 1 loa báo động.
•Cảnh báo bằng âm thanh ( do người dùng quy định ) và chớp đèn khi có sự kiện 
•Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP66,
•Hỗ trợ dịch vụ HikConnect , tên miền CameraDDNS

DS-2CD2046G2-IU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 4MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 2592 × 1944@20fps
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng:  0.003 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 40m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR

DS-2CD2326G2-ISU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense bán cầu vát thế hệ 2 2MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 1920 × 1080@25fps
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng:  0.002 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 30m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR



DS-2CD2346G2-ISU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense bán cầu vát thế hệ 2 4MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 2592 × 1944@20fps
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng:  0.003 lux 
•Ống kính  2.8/4/6mm @F1.4;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 30m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả do người và phương tiện gây ra , độ chính 
xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR

DS-2CD2386G2-ISU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense bán cầu vát thế hệ 2 8MP
•Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 3840 × 2160@20fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng:  0.003 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.6;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 30m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR

DS-2CD2626G2-IZSU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thay đổi tiêu cự thế hệ 2 2MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 1920 × 1080 @25fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng: 0.002 lux 
•Ống kính  2.8-12mm @F1.4;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ zoom phóng qua phần mềm
Camera IP AcuSense thân trụ thay đổi tiêu cự thế hệ 2 4MP

DS-2CD2646G2-IZSU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thay đổi tiêu cự thế hệ 2 4MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 2592 × 1944 @20fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng: 0.003 lux 
•Ống kính thay đổi 2.8-12mm @F1.4;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ zoom phóng qua phần mềm

DS-2CD2686G2-IZSU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thay đổi tiêu cự thế hệ 2 8MP
•Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 3840 × 2160 @20fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng:  0.003 lux 
•Ống kính thay đổi 2.8-12mm @F1.6;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ zoom phóng qua phần mềm

DS-2CD2T26G2-2I Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 2MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 1920 × 1080 @25fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng: 
2MP  0.002 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%



DS-2CD2T26G2-4I Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 2MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 1920 × 1080 @25fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng: 
2MP  0.002 lux 
•Ống kính2.8/4/6mm @F1.4;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 80m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%

DS-2CD2T26G2-ISU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 2MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 1920 × 1080 @25fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng: 
2MP  0.002 lux 
•Ống kính2.8/4/6mm @F1.4;
•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra,
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%

DS-2CD2T46G2-2I Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 4MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 2592 × 1944 @20fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng:  0.003 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4
•Tầm xa đèn hồng ngoại tương ứng vs model 2l: 60m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra, chụp hình khuôn mặt
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR

DS-2CD2T46G2-4I Liên hệ

Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 4MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 2592 × 1944 @20fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng:  0.003 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4
•Tầm xa đèn hồng ngoại tương ứng vs model 4l: 80m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra, chụp hình khuôn mặt
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR
•Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP67,

DS-2CD2T46G2-ISU/SL Liên hệ

Camera IP AcuSense thế hệ 2 thân trụ 4MP
•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" progressive scan CMOS
•Độ phân giải 2688x1520 @ 25/30fps; 2592x1944@20fps 
•Chuẩn nén H.265+/H.265 ; 3 luồng dữ liệu 
•Độ nhạy sáng 0.003 lux 
•Ống kính 2.8/3.6/6mm @ F1.4
•Tầm xa hồng ngoại 60m
•Hỗ trợ 3D DNR , menu OSD , HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa 256GB , hỗ trợ tính năng ANR
•Tính năng thông minh : chụp hình khuôn mặt, phát hiện xâm nhập , phát hiện vùng vào , phát hiện 
vùng ra 
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•01 ngõ vào báo động , 01 ngõ ra báo động ; 01 ngõ vào âm thanh , 01 ngõ ra âm thanh; tích hợp 1 
micro + 1 loa 

DS-2CD2T86G2-4I Liên hệ

•Cảm biến hình ảnh 1/2" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 3840 × 2160@20fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng:  0.014 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.6
•Tầm xa đèn hồng ngoại tương ứng vs model 4l: 80m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra, chụp hình khuôn mặt
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra •Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR
•Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP67,
•Hỗ trợ dịch vụ HikConnect , tên miền CameraDDNS



DS-2CD2T86G2-ISU/SL Liên hệ

•Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS
•Độ phân giải 3840 × 2160@20fps 
•Chuẩn nén H.265+
•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
•Độ nhạy sáng:  0.003 lux 
•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.6
•Tầm xa đèn hồng ngoại tương ứng vs model 60m
•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB
•Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, 
phát hiện vùng đi ra, chụp hình khuôn mặt
•Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra 
, độ chính xác có thể đạt 98.94%
•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR
•01 ngõ vào báo động , 01 ngõ ra báo động ; 01 ngõ vào âm thanh , 01 ngõ ra âm thanh; tích hợp 1 
micro + 1 loa 

DS-2CD7A26G0/P-IZS
(2.8-12mm)

Liên hệ

DS-2CD7A26G0/P-IZS
(8-32mm)

Liên hệ

DS-2DE2C400MW-DE 1,546,300

Camera IP quay quét mini 4MP 
•  Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén  H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
• Chống ngược sáng DWDR , HLC , BLC ; 3D DNR

CAMERA IP DẠNG QUAY QUÉT

Camera nhận dạng biển số DeepinView
Nhận dạng biển số ô tô / xe máy 
• Độ phân giải 1920x1080 @ 60fps
• Độ nhạy sáng 0.002 Lux @ F1.2 , AGC ON 
• Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264
• Chống ngược sáng thực WDR 140 dB
• 5 luồng dữ liệu 
• khe cắm thẻ nhớ, tối đa 256GB 
• Hỗ trợ 1 cổng báo động vào/ra , IP67 , IK10
• Tầm xa hồng ngoại : 50m ( với phiên bản ống kính 2.8-12mm)
• Tầm xa hồng ngoại : 100m ( với phiên bản ống kính8-32mm)
• Phiên bản ống kính 2.8-12mm: phù hợp dùng cho cổng, lối ra vào
• Phiên bản ống kính 8-32mm: phù hợp dùng cho cổng, lối ra vào
• Trước khi lắp đặt , liên hệ với Nhà An Toàn để được tư vấn và hướng dẫn đầy đủ.

CAMERA IP THÂN TRỤ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ

DS-2DE2C400MW-DE 1,546,300
• Chống ngược sáng DWDR , HLC , BLC ; 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  2560 x 1440 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Tích hợp Micro, tích hợp loa
• Góc quay ngang 0°~340°, Góc quay dọc : -5°~105° ; tốc độ quay ngang 0° đến 21°/s ; tốc độ quay 
dọc 0° đến 19°/s 

DS-2DE2C200SCG-E 1,898,800

Camera IP Speed Dome 2M màu 24/7
+ Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 2M (1920 × 1080) 25/30fps
+ Tầm xa đèn sáng trắng lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Góc quay ngang 0° to 340° , góc quay dọc -5° to 105°
+ Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
+ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

DS-2DE2C400SCG-E 2,133,800

Camera IP Speed Dome 4M màu 24/7
+ Cảm biến 1/1.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265/H.264
+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng
+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25/30fps
+ Tầm xa đèn sáng trắng lên đến 30m
+ Ống kính 2.8mm / 4mm
+ Góc quay ngang 0° to 340° , góc quay dọc -5° to 105°
+ Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
+ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

DS-2DE3A400BW-DE 3,534,400

Camera IP ColorVu PT 4 MP
• Cảm biến 1/1.8" progressive scan CMOS. Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Độ nhạy sáng Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux with white light.
• Độ phân giải tối đa 4Mp, 2560x1440@25fps. Ánh sáng trắng 30m
•(/W): Hỗ trợ Wifi 50m
• Ống kính 4 mm, Zoom số 16x.
• Tính năng ngược sáng thực WDR 120dB, Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng Bù ngược 
sáng BLC, chống rung số EIS
• Hỗ trợ 300 Presets, Nhớ vị trí trước khi mất điện.
• Góc quay 0° đến 350°, Góc quét  0° đến 90°
• Hỗ trợ tính năng Chụp hình khuôn mặt, Phát hiện xâm nhập, Vượt hàng rảo ảo, Phát hiện vùng đi 

CAMERA IP SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

• Hỗ trợ tính năng Chụp hình khuôn mặt, Phát hiện xâm nhập, Vượt hàng rảo ảo, Phát hiện vùng đi 



DS-2DE3A400BW-DE/W 3,849,300

DS-2DE7A225IW-AEB Liên hệ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2MP
+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265
+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
+ Độ phân giải 1920 × 1080@25/30fps
+ Ống kính 4.8 mm to 120 mm,
+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog
+ Hồng ngoại 200m
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý 
bỏ quên, âm thanh bất thường
+ Tính năng chụp khuôn mặt, lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 lúc

DS-2DE7A425IW-AEB Liên hệ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4MP
+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265
+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
+ Độ phân giải 2560 × 1440@25/30fps
+ Ống kính 4.8 mm to 120 mm,
+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS
+ Hồng ngoại 200m
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý 
bỏ quên, âm thanh bất thường
+ Tính năng chụp khuôn mặt, lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 lúc
+ Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây 
ra
+ Cảnh báo bằng âm thanh và chớp đèn khi có sự kiện
+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.
+ Tiêu chuẩn IP66 , IK10 và chống sét 6KV
+ Nguồn 24VAC, HiPOE
+ Hỗ trợ cổng Alarm I/O , Audio I/O.

• Hỗ trợ tính năng Chụp hình khuôn mặt, Phát hiện xâm nhập, Vượt hàng rảo ảo, Phát hiện vùng đi 
vào, Vùng đi ra (phân biệt người và phương tiện). Phát hiện vật thể di dời,  Hành lý bỏ quên. Phát 
hiện âm thanh ngoại lệ.
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB.
• Tích hợp mic. Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 Audio ra. Hỗ trợ 1 cổng báo động vào, 1 cổng báo động 
ra.
• Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.
• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66.
• Cảnh báo còi đèn.
• Nguồn cấp 12VDC, hỗ trợ POE.

+ Hỗ trợ cổng Alarm I/O , Audio I/O.
+ Zoom số 16x, zoom quang 25x
+ Góc quay 360°, Góc quét  -15° to 90°
+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern

DS-2DE7A232IW-AEB Liên hệ

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2MP
+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265
+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
+ Độ phân giải 1920 × 1080@25/30fps
+ Ống kính 4.8 mm to 153 mm,
+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS
+ Hồng ngoại 200m
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+ Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý 
bỏ quên, âm thanh bất thường
+ Tính năng chụp khuôn mặt, lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 lúc

DS-2DE2A404IW-DE3/W 3,290,000

Camera IP Mini speed dome 4MP
+ Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS. Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux 
with IR.
+ Độ phân giải tối đa 4Mp, 2560x1440@25fps. Ống kính 2.8 mm to 12 mm. Hồng ngoại 20m
+ (/W): Hỗ trợ Wifi 50m
+ Zoom quang 4x, Zoom số 16x.
+ Tính năng chống ngược sáng thực WDR 120dB, Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng Bù 
ngược sáng BLC, Tính năng chống rung điện tử EIS
+ Hỗ trợ 300 Presets, Nhớ vị trí trước khi mất điện.
+ Góc quay 0° đến 355°, Góc quét  0° đến 90°

DS-2DE2C400IW-DE/W 1,927,000

Camera IP quay quét mini 4MP - Có hỗ trợ Wifi
•  Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS
• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu 
• Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @ (F2.0, AGC ON)
• Chống ngược sáng WDR 120dB , HLC , BLC ; 3D DNR
• Độ phân giải tối đa  2560 x 1440 @ 25fps
• Ống kính 2.8/4mm
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Tích hợp Micro, tích hợp loa
• Góc quay ngang 0°~350°, Góc quay dọc : -5°~105° ; tốc độ quay ngang 0° đến 21°/s ; tốc độ quay 
dọc 0° đến 19°/s 
• Tích hợp khe cắm thẻ nhớ, tối đa 256GB
• Hỗ trợ Wifi 2.4GHz , chuẩn IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n 
• Tầm xa Wifi ở không gian trống : 120m ( tùy vào điều kiện thực tế )• Tầm xa Wifi ở không gian trống : 120m ( tùy vào điều kiện thực tế )
• Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect (không sử dụng đồng thời khi camera sử dụng tính năng kết nối wifi) , 
Hỗ trợ tên miền Cameraddns.
• Mặt trước :  Nhựa
• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP66
• Nguồn 12V



DS-2DE3A404IW-DE/W 4,507,300

DS-2DE3A404IW-DE 4,154,800

DS-2DE2A404IW-DE3 3,106,700

Hỗ trợ hồng ngoại, Tầm xa hồng ngoại 20m, hỗ trợ hồng ngoại thông minh.
Khuyến cáo sản phẩm thiết kế lắp ốp trần trong nhà (indoor), không sử dụng lắp ngoài trời 
(outdoor)

DS-2DE2A204IW-DE3 3,012,700
Hỗ trợ hồng ngoại, Tầm xa hồng ngoại 20m, hỗ trợ hồng ngoại thông minh.
Khuyến cáo sản phẩm thiết kế lắp ốp trần trong nhà (indoor), không sử dụng lắp ngoài trời (outdoor)

DS-2DE4215IW-DE 5,907,900

Camera IP Speed Dome quay quét 2MP
+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265
+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
+ Độ phân giải 1920 × 1080@30/25fps
+ Ống kính 5 mm to 75 mm
+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS
+ Hồng ngoại 100m
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý 
bỏ quên.
+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.
+ Tiêu chuẩn IP66
+ Nguồn 12VDC, POE+

Camera IP Mini speed dome 4MP
• Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS. Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with 
IR.
• Độ phân giải tối đa 4Mp, 2560x1440@25fps. Ống kính 2.8 mm to 12 mm. Hồng ngoại 50m
•(/W): Hỗ trợ Wifi 50m
• Zoom quang 4x, Zoom số 16x.
• Tính năng ngược sáng thực WDR, Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng Bù ngược sáng  
BLC
• Hỗ trợ 300 Presets, Nhớ vị trí trước khi mất điện.
• Góc quay 0° đến 330°, Góc quét  0° đến 90°
• Hỗ trợ tính năng Phát hiện khuôn mặt, Phát hiện xâm nhập, Vượt hàng rảo ảo, Phát hiện vùng đi 
vào, Vùng đi ra. Phát hiện vật thể di dời,  Hành lý bỏ quên. Phát hiện âm thanh ngoại lệ.
• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB.
• Tích hợp mic và loa. Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 Audio ra. Hỗ trợ 1 cổng báo động vào, 1 cổng 
báo động ra.
• Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.
• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66
• Sáng đèn khi kích hoạt báo động
• Nguồn cấp 12VDC, hỗ trợ POE.

+ Nguồn 12VDC, POE+
+ Zoom số 16x, zoom quang 15x
+ Góc quay 360°, Góc quét  -15° to 90°
+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern
+ Hỗ trợ Park Action, ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.

DS-2DE4225IW-DE 7,303,800

Camera IP Speed Dome quay quét 2MP
+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265
+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
+ Độ phân giải 1920 × 1080@30/25fps
+ Ống kính 4.8 mm to 120 mm,
+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS
+ Hồng ngoại 100m
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý 
bỏ quên.
+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.
+ Tiêu chuẩn IP66
+ Hỗ trợ cổng Audio I/O
+ Nguồn 12VDC, POE+
+ Zoom số 16x, zoom quang 25x
+ Góc quay 360°, Góc quét  -15° to 90°
+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern
+ Hỗ trợ Park Action, ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.

DS-2DE4A225IW-DE 8,699,700

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 2 MP
+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265
+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
+ Độ phân giải 1920 × 1080@30/25fps
+ Ống kính 4.8 mm to 120 mm,
+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS
+ Hồng ngoại 50m
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý 
bỏ quên.
+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.
+ Tiêu chuẩn IP66
+ Hỗ trợ cổng Alarm I/O, Audio I/O
+ Nguồn 12VDC, POE+
+ Zoom số 16x, zoom quang 25x+ Zoom số 16x, zoom quang 25x
+ Góc quay 360°, Góc quét  -5° to 90°
+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern
+ Hỗ trợ Park Action, Auto Tracking,  ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.



DS-2DE5232IW-AE 11,308,200

Camera SpeedDome 2Mp, Zoom 32X
+ Cảm biến  1/2.8" CMOS,
+ Chuấn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264, 
+ Độ nhạy sáng Ultra-low light  Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 
+ Độ phân giải 1920*1080:30fps,
+ Tính năng 3D DNR, True WDR, 
+  Zoom quang :32x, Zoom số:16X
+ Hồng ngoại 150m IR
+ Tốc độ quay Pan Speed: 0.1° -120°/s, Tốc độ quét Tilt Speed: 0.1° -80°/s, 
+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern
+ Hỗ trợ Park Action, ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.
+ Nguồn cấp PoE+&24VAC
+ Tính năng Smart Detection

DS-2DE5425IW-AE Liên hệ

Camera SpeedDome 4Mp, Zoom 25X
+ Cảm biến 1/2.5" CMOS,
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 
+ Tính năng 3D DNR, True WDR, 
+ Độ phân giải 4MP 2560*1440:30fps
+ Độ nhạy sáng Ultra-low light  Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 
+ Zoom quang:25x,, Zoom số:16X, 
+ Hồng ngoại 150m IR
+ Tốc độ quay: 0.1° -120°/s, Tốc độ quét: 0.1° -80°/s, 
+ Nguồn cấp Hi-PoE&24VAC
+ Tính năng Smart Detection

DS-2DE4425IW-DE 8,699,700

Camera SpeedDome 4Mp, Zoom 25X
+ Độ phân giải 4MP 2560*1440:30fps
+ Cảm biến 1/2.5" CMOS,
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 
+ Tính năng 3D DNR, True WDR, 
Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 
+ Zoom Quang:25x, Zoom Số:16X，
+ Hồng ngoại 100m IR
+ Tốc độ quay: 0.1° -80°/s, Tốc độ quét: 0.1° -80°/s,
+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern
+ Hỗ trợ Park Action,  ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.
+ Nguồn PoE+&12VDC
+ Tính năng Smart Detection

DS-2DE4415IW-DE 7,303,800

Camera SpeedDome 4Mp, Zoom 15X
+ Độ phân giải 4MP 2560*1440:30fps,
+ Cảm biến 1/2.5" CMOS,
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 
+ Tính năng 3D DNR, True WDR, 
+ Độ nhạy sáng Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 
+ Zoom Quang :15x, Zoom Số :16X，
+ Hồng ngoại 100m IR
+ Tốc độ quay: 0.1° -80°/s, Tốc độ quét: 0.1° -80°/s, 
+ Nguồn PoE+&12VDC
+ Tính năng Smart Detection

DS-2DE4A425IW-DE 9,752,500

Camera PTZ 4MP,  zoom quang 25X
+ Cảm biến 1/2.5" CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 
+ Tính năng WDR, 3D DNR, ICR, 
+ Độ nhạy sáng Ultra-low light  Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 
+ Độ phân giải 2560*1440:30fps
+ Zoom quang: 25x, Zoom số: 16X
+ Ống kính: 4.8-120mm, 
+Tốc độ quay Pan Speed: 0.1° -300°/s, Tốc độ quét Tilt Speed: 0.1° -160°/s, 
+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern
+ Hỗ trợ Park Action,  ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.
+ Tiêu chuẩn IP66
+ Nguồn cấp PoE+&12VDC
+ Tính năng Smart Tracking, Smart Detection



DS-2DF8225IX-AEL Liên hệ

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 25X
+ Cảm biến 1/1.8" progressive scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265
+ Độ nhạy sáng Color: Color: Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON)
+ Độ phân giải  1920 × 1080 60/50fps
+ Ống kính 5.7 mm to 142.5 mm
+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS
+ Hồng ngoại 200m
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý 
bỏ quên. phát hiện khuôn mặt
+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.
+ Tiêu chuẩn IP67
+ Nguồn 24VAC, HiPOE
+ Tính năng chống sương mù quang quang học
+ Hỗ trợ cổng Alarm I/O , Audio I/O.
+ Zoom số 16x, zoom quang 25x
+ Góc quay 360°, Góc quét  -20° to 90°
+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern
+ Hỗ trợ Park Action, Auto Tracking  ghi nhớ vị trí trước khi mất điện. Tracking theo đối tượng là 
người hoặc phương tiện.
+ Kích hoạt báo động Alarm bởi những đối tượng đặc biệt như người, phương tiện. Lọc báo động 
giả như lá, ánh đèn không mong muốn.

DS-2DF8250I5X-AELW Liên hệ

Camera 2MP IR Speed Dome Hồng ngoại 500m( Tích hợp tính năng thông minh)
+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chuẩn nén H.265+/H.265
+ Độ nhạy sáng Color: Color: 0.01 Lux @(F1.8, AGC ON)
+ Độ phân giải  1920 × 1080 50/60fps
+ Ống kính 6.6 mm to 330 mm
+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS
+ Hồng ngoại 500m
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
+Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Phát hiện khuôn mặt, 
Ngoại lệ âm thanh.
+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.
+ Tiêu chuẩn IP67, IK10 ( chỉ xuất hiện trên W model )
+ W model- Tích hợp gạt nước.
+ Nguồn 24VAC, HiPOE+ Nguồn 24VAC, HiPOE
+ Tính năng chống sương mù quang quang học
+ Hỗ trợ cổng Alarm I/O , Audio I/O.
+ Zoom số 16x, zoom quang 50x
+ Góc quay 360°, Góc quét  -20° to 90°
+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern
+ Hỗ trợ Park Action, Auto Tracking  ghi nhớ vị trí trước khi mất điện. Tracking theo đối tượng là 
người hoặc phương tiện.
+ Kích hoạt báo động Alarm bởi những đối tượng đặc biệt như người, phương tiện. Lọc báo động 
giả như lá, ánh đèn không mong muốn.

DS-2CD7026G0/EP-IH
(3.8-16mm)

Liên hệ

DS-2CD7026G0/EP-IH
(11-40mm)

Liên hệ

Bàn điều khiển Camera IP speed Dome ( USB Network Keyboard):   
- Kết nối tín hiệu và nguồn trực tiếp qua cổng USB của đầu ghi hình. 

CAMERA NHẬN DIỆN BIỂN SỐ

PHỤ KIỆN CHO CAMERA IP

Camera thông minh nhận diện biển số DS-2CD7026G0/EP-I(H)
Khả năng nhận diện biển số chính xác lên đến 98%
+ Phù hợp lối đi ra vào, ngã tư đường.
+ Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 
+ Chuẩn nén H.265, H.265+, H.264+, H.264
+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080 . Tốc độ khung hình cao 60fps
+Ống kính tùy chọn : 3.8 to 16 mm hoặc 11 to 40 mm ( kiểu ống kính : C/CS mount)
+ Siêu nhạy sáng Ultra-low light: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, 
AGC ON)
+ Tính năng giảm nhiếu số 3D DNR, Chống ngược sáng thực WDR 140dB, Tính năng chống sương 
mù. Tính năng ổn định hình ảnh điện tử EIS.
+ Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB
+ Model -S: Hỗ trợ cổng Alram I/O: 2/2 ; Hỗ trợ cổng audio in/out: 1/1
+ Hồng ngoại: ống kính 3.8-16 mm: up to 80 m
              ống kính 11-40 mm: up to 120 m
+ Nhiệt độ hoạt động : -I: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F),
   -IH:-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)
+ Tiêu chuẩn chống bụi nước IP66. IK10
+ Tính năng thông minh khác: Vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện hành lý bỏ quên, 
phát hiện mất tiêu cự, phát hiện thay đổi khung cảnh..v.v
+ Nguồn 24 VAC, 1.6 A, max. 30 W

DS-1005KI 3,774,100
- Kết nối tín hiệu và nguồn trực tiếp qua cổng USB của đầu ghi hình. 
- Điều khiển 3 trục ( 3D PTZ), zoom xoay. 
- Có thể lập trình cho 15 phím bấm. Có các led hiển thị trạng thái hoạt động của bàn phím.
- Tương thích với cả phần mềm máy trạm và máy chủ. Hỗ trợ giao thức USB HID.



DS-1200KI 6,058,300

Bàn phím điều khiển camera IP Speed Dome, có màn hình LED (128 x 64) Pixel
+ Điều khiển dễ dàng nhờ tay xoay trên bàn phím.
+ RJ45: 10/100 Mbps; 1 x USB 2.0. 
+ Nhiệt độ làm việc: -10 - +55° C 
+ Độ ẩm: 10% -  90% 
+ Trọng lượng: ≤ 1 kg
+ Kích thước:  435 x 193 x 110 mm（17.1 X 7.6 X 4.3 inch）
+ Nguồn điện cung cấp: 12VDC.

DS-1100KI 15,575,800

Bàn điều khiển Camera IP Speed Dome (Network Keyboard)
+ Tích hợp màn hình cảm ứng 7" với độ phân giải 800 x 480, 
+ Cho phép xem trực tiếp hoặc xem lại 1 camera trên màn hình. Cho phép ghi lại Hình ảnh và âm 
thanh qua cổng USB. 
+ Cần điều khiển 3-axis joystick. Cổng giao tiếp : 1 cổng RJ45, 1 cổng RS485, 1 cổng RS232, 1 
cổng USB ( để chiết xuất dữ liệu), 1 cổng Aodio IN, 1 cổng Audio OUT.
+ Hỗ trợ 15 người dùng, mỗi người được phép điều khiển 256 thiết bị. Tương thích với  IP camera, 
DVR, DVS, PC-DVR...
+Kích thước: 110 × 193 × 435 mm
+ Nguồn: 12VDC



 Mã sản phẩm  Giá bán Hình ảnh Thông số kỹ thuật

DS-7108NI-Q1/8P 1,964,600

 
Đầu ghi hình NVR IP 8 kênh - Vỏ nhựa
■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP.
■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080 ; Xuất tín hiệu giống nhau ở 2 màn hình
■ Hỗ trợ 1  cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0
■ Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời
■ Vỏ nhựa
■ Nguồn cấp 12V
■ Đầu ghi DS-7104/08NI-Q1/4P/8P: 4 (4P) hoặc 8 (8P) cổng PoE chuẩn 802.3af/at, tổng công suất 
nguồn PoE đến 36W (4P) hoặc 75W (8P) và sử dụng nguồn  48VDC.

DS-7104NI-Q1/M 963,500

DS-7104NI-Q1/4P/M 1,757,800

DS-7108NI-Q1/M 1,175,000

DS-7108NI-Q1/8P/M 2,364,100

Đầu ghi hình NVR 4/8 kênh - Vỏ sắt
■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP
■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps.
■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080 ; Xuất tín hiệu giống nhau ở 2 màn hình
■ Hỗ trợ 1  cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0
■ Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời
■ Vỏ sắt
■ Nguồn cấp 12V
■ Đầu ghi DS-7104/08NI-Q1/4P/8P/M: 4 (4P) hoặc 8 (8P) cổng PoE chuẩn 802.3af/at,  tổng công suất 
nguồn PoE đến 36W (4P)  hoặc 75W  (8P) và sử dụng nguồn cấp 48VDC.

ĐẦU GHI HÌNH IP -  NVR 4K DÒNG 76xx

BÁO GIÁ ĐẦU GHI HÌNH NVR HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP  -  NVR Full HD DÒNG 71xx

DS-7604NI-K1 1,551,000

DS-7604NI-K1/4P 2,331,200

DS-7608NI-K1 1,710,800

DS-7608NI-K1/8P 3,106,700

DS-7616NI-K1 1,983,400

DS-7608NI-K2 2,683,700

DS-7608NI-K2/8P 4,446,200

DS-7616NI-K2 3,059,700

DS-7616NI-K2/16P 6,072,400

DS-7632NI-K2 4,991,400

DS-7632NI-K2/16P 8,131,000

ĐẦU GHI HÌNH IP -  NVR 4K DÒNG 76xx

Đầu ghi hình NVR 4/8/16 kênh - 1 ổ cứng
■ Chuấn nén H.265/ H.265/+ H264/ H264+
■ Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mp.
■ Băng thông đầu vào lần lượt vs đầu 4/8/16 kênh lần lượt là: 40/80/160Mbps.
■ Băng thông đầu ra: 80 Mbps.
■ Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K (3840 × 2160)/30Hz, HD 1920x1080/60Hz và VGA với độ phân 
giải 1920 × 1080/60Hz.            
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.
■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps 
■ Hỗ trợ 1 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời
■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn 
dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)
■ Nguồn cấp 12V
■ DS-7604/08NI-K1/P thêm hỗ trợ 4/8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at. Hỗ trợ 
tính năng POE tăng cường giúp mở rộng khoảng cách truyền tải (250m với Cat5e /350m với Cat6e).Sử 
dụng nguồn cấp 48VDC. 

Đầu ghi hình NVR 8/16/32 kênh - 2 ổ cứng
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 8Mp.
■ Băng thông đầu vào lần lượt vs đầu 8/16/32 kênh: 80/160/256Mbps.
■ Băng thông đầu ra 160Mbps
■ Cổng ra HDMI với độ phân giải tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 
× 1080/60Hz.
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 và 1 cổng USB 3.0. 
■ Hỗ trợ 4 cổng báo động vào, 1 cổng báo động ra
■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps
■ Hỗ trợ 2 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời
■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn 
dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)
■ Nguồn cấp 12VDC
■ Đầu DS-7608NI-K2/08P hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at, Đầu DS-
7616NI-K2/16P và DS-7632NI-K2/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at, 
RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at. Hỗ trợ tính năng POE tăng cường giúp mở rộng khoảng 
cách truyền tải (250m với Cat5e /350m với Cat6e). Nguồn cấp 48VDC.

ĐẦU GHI THÔNG MINH: ECO K SERIES ACUSENSE NVRĐẦU GHI THÔNG MINH: ECO K SERIES ACUSENSE NVR



DS-7608NXI-K2 2,820,000

Đầu ghi hình NVR 8 kênh - 2 ổ cứng
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP
- Băng thông đầu vào 80Mbps
- Băng thông đầu ra 160Mbps
- Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920 × 1080/60 Hz
- Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB
- Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt
- Hỗ trợ 8 kênh phân biệt chuyển động người/phương tiện

DS-7616NXI-K2 3,210,100

Đầu ghi hình NVR 8 kênh - 2 ổ cứng
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP
- Băng thông đầu vào 160Mbps
- Băng thông đầu ra 160Mbps
- Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920 × 1080/60 Hz
- Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB
- Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt
- Hỗ trợ 16 kênh phát hiện chuyển động người / phương tiện

DS-7716NXI-K4 5,842,100

DS-7716NXI-K4/16P 8,760,800

DS-7732NXI-K4
7,520,000

Đầu ghi hình NVR 16 kênh- 4 ổ cứng
■ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP
■ Băng thông đầu vào 160Mbps
■ Băng thông đầu ra 160Mbps
■ Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920 × 1080/60 Hz
■ Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB
■ Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt
■ Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt
■ Hỗ trợ 16 kênh phát hiện chuyển động người / phương tiện.
■ Đầu DS-7616NXI-K4/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at. Tổng công 
suất 200W

Đầu ghi hình NVR 32 kênh- 4 ổ cứng
■ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP
■ Băng thông đầu vào 256Mbps
■ Băng thông đầu ra 160Mbps
■ Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920 × 1080/60 Hz

DS-7732NXI-K4/16P 10,481,000

DS-8632NXI-K8 Liên hệ

Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 8 ổ cứng
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Độ phân giải ghi tối đa 8MP.
■ Băng thông đầu vào tối đa: 256Mbps 
■ Băng thông đầu ra tối đa: 160Mbps 
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA xuất hình độc lập
■ HDMI1 4K (3840×2160) / VGA1 1920 × 1080p  và   HDMI2 1920 × 1080p / VGA2 1920 × 1080p
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào,2 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. 
■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 9 cổng  báo động ra. 
■ Hỗ trợ RS-485, RS232
■ Hỗ trợ 1 cổng Ctrl 12V (cấp nguồn 12VDC-1A ngõ ra cho các thiết bị báo động mở rông), 1 cổng 
DC12V (12V-1A)
■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng 
mạng dự phòng.
■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB
■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời
■ Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt
■ Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 50,000 ảnh khuôn mặt

DS-8616NI-K8 Liên hệ

Đầu ghi hình NVR cao cấp 16 kênh - 8 ổ cứng 
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Độ phân giải ghi cao lên tới 8 Mp.
■ Băng thông vào/ra tối đa: 160Mbps/160Mbps .
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI 1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 
1920x1080
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 ; 1 cổng USB 3.0
■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào, 4 cổng báo động ra
■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485, 1 cổng RS-485 keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.
■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng 
mạng dự phòng.

■ Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920 × 1080/60 Hz
■ Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB
■ Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt
■ Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt
■ Hỗ trợ 32 kênh phát hiện chuyển động người / phương tiện.
■ Đầu DS-7732NXI-K4/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at. Tổng công 
suất 200W

ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 86XX

mạng dự phòng.
■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.
■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời
■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn 
dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)
Nguồn điện 100~240VAC



DS-8632NI-K8 Liên hệ

Đầu ghi hình NVR cao cấp 32 kênh - 8 ổ cứng 
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Độ phân giải ghi cao lên tới 8 Mp.
■ Băng thông vào/ra tối đa: 256Mbps/160Mbps .
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI 1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 
1920x1080
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 ; 1 cổng USB 3.0
■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào, 4 cổng báo động ra
■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485, 1 cổng RS-485 keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.
■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng 
mạng dự phòng.
■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.
■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời
■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn 
dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)
Nguồn điện 100~240VAC

DS-7716NI-K4 5,842,100

DS-7732NI-K4 7,520,000

DS-7732NI-K4/16P 10,481,000

Đầu ghi hình NVR 16/32 kênh - 4 ổ cứng 
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Hỗ trợ ghi hình ở độ phân giải tối đa 8Mp.
■ Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA với độ 
phân giải 1920 × 1080/60Hz.   
■Băng thông đầu vào lần lượt vs đầu ghi DS-7716NI-K4 và 7732NI-K4 là 160Mbps và 256Mbps.
■ Băng thông đầu ra: 160Mbps.
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0;1 cổng USB 3.0
■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng  báo động ra
■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485 , Tùy chọn 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên 
dụng
■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng 
mạng dự phòng, (tùy chọn thêm)
■ Hỗ trợ 4 ổ HDD , dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.
■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn 
dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)
■ Nguồn điện 100~240VAC.

ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 77XX

DS-7716NI-I4(B) 8,361,300

Đầu ghi hình NVR 16 kênh - 4 ổ cứng 
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra 
HD 
■ Băng thông vào/ra tối đa 160/256Mbps .
■ Cổng ra 2 cổng HDMI ( HDMI1 4K )  và VGA với độ phân giải 1920x1080 , 1 ngõ ra CVBS
■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra.
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0.
■ Hỗ trợ kết nối RS-485
■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng 
mạng dự phòng.
■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. ; 1 cổng eSATA để lưu trữ hoặc xuất dữ liệu
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ 
liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)
■Nguồn điện 100~240VAC

DS-7732NI-I4(B) 9,564,500

Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 4 ổ cứng 
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra 
HD - khi bật chế độ này thì đầu ghi chỉ gán đc 24 kênh 
■ Băng thông vào/ra tối đa 256/256Mbps .
■ Cổng ra 2 cổng HDMI ( HDMI1 4K )  và VGA với độ phân giải 1920x1080 , 1 ngõ ra CVBS
■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra.
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0.
■ Hỗ trợ kết nối RS-485
■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng 
mạng dự phòng.
■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. ; 1 cổng eSATA để lưu trữ hoặc xuất dữ liệu
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ 
liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)
■Nguồn điện 100~240VAC

■ Nguồn điện 100~240VAC.
■ Đầu ghi DS-7732NI-K4/16P hỗ trợ 16 cổng POE , chuẩn 802.03af/at. Nguồn 200W

ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 Ultral series -  NVR 4K DÒNG 96xxĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 Ultral series -  NVR 4K DÒNG 96xx



DS-9632NI-M8 Liên hệ

Đầu ghi hình NVR cao cấp 32 kênh - 8 ổ cứng
■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP.
■ Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps 
■ Băng thông đầu ra tối đa 400Mbps 
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 8K, HDMI2: 4K, 
VGA1/VGA2: 1920x1080p (Khi cổng HDMI1 có độ phân giải là 8K thì độ phân giải tối đa của cổng 
HDMI2 là 1920x1080)
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.

DS-9664NI-M8 Liên hệ

Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh - 8 ổ cứng
■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP.
■ Băng thông đầu vào tối đa: 400Mbps 
■ Băng thông đầu ra tối đa: 400Mbps 
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 8K, HDMI2: 4K, 
VGA1/VGA2: 1920x1080p (Khi cổng HDMI1 có độ phân giải là 8K thì độ phân giải tối đa của cổng 
HDMI2 là 1920x1080)
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.

DS-9632NI-M16
Liên hệ

Đầu ghi hình NVR cao cấp 32 kênh - 16 ổ cứng
■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP.
■ Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps 
■ Băng thông đầu ra tối đa: 400Mbps 
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 8K, HDMI2: 4K, 
VGA1/VGA2: 1920x1080p (Khi cổng HDMI1 có độ phân giải là 8K thì độ phân giải tối đa của cổng 
HDMI2 là 1920x1080)
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.

DS-9664NI-M16 Liên hệ

Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh - 16 ổ cứng
■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M
■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.
■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP.
■ Băng thông đầu vào tối đa: 400Mbps 
■ Băng thông đầu ra tối đa: 400Mbps 
■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 8K, HDMI2: 4K, 
VGA1/VGA2: 1920x1080p (Khi cổng HDMI1 có độ phân giải là 8K thì độ phân giải tối đa của cổng 
HDMI2 là 1920x1080)
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0. 
Đầu ghi hình Cao cấp IP 128 kênh - 16 ổ cứng
■ Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+.

DS-96128NI-I16 Liên hệ

■ Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+.
■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp.
■ Băng thông đầu vào/ra: 576/512Mbps. ( băng thông vào/ ra : 576 Mbps/512 Mbps nếu sử dụng  RAID)
■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080
■ Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). 
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0.  
■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng  báo động ra. 
■ Hỗ trợ cổng RS-485, cổng  1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.. 
■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps
■ Hỗ trợ 16 ổ  HDD, mỗi ổ tối đa 10TB, Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy
■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. Tùy chọn thêm 2 cổng mini SAS.
■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10.
■ Bo mở rộng (tùy chọn thêm) : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng RS485, 32 cổng báo động vào và 
16 cổng  báo động ra. 
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ 
liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)
Nguồn điện 100~240V, 500W.

DS-96256NI-I16 Liên hệ

Đầu ghi hình Cao cấp IP 256 kênh - 16 ổ cứng
■ Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+.
■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp.
■ Băng thông đầu vào/ra: 768/768Mbps. ( băng thông vào/ ra : 768 Mbps/768 Mbps nếu sử dụng  RAID)
■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080
■ Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). 
■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.
■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0.  
■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng  báo động ra. 
■ Hỗ trợ cổng RS-485, cổng  1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.. 
■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps
■ Hỗ trợ 16 ổ  HDD, mỗi ổ tối đa 10TB, Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy
■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. Tùy chọn thêm 2 cổng mini SAS.
■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10.
■ Bo mở rộng (tùy chọn thêm) : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng RS485, 32 cổng báo động vào và 
16 cổng  báo động ra. 
■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.
■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ 
liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)
Nguồn điện 100~240V, 500W.


